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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;
Căn cứ Luật Nhà giáo năm 2025;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;
Căn cứ Luật Dữ liệu năm 2024;
 Căn cứ Luật Giao dịch điện tử năm 2023;
Căn cứ Luật An Ninh mạng 2018;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Nghị Quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Chính phủ ban hành về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 06/11/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số ...

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030, định hướng đến 2035” (Đề án chi tiết kèm theo).
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Hải Phòng, năm 2025
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

	AI
	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo

	IoT
	Internet of things - internet kết nối vạn vật

	CNTT
	Công nghệ thông tin

	FDI
	Foreign Direct Investment - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

	HĐND
	Hội đồng nhân dân

	UBND
	Ủy ban nhân dân

	Giáo dục và Đào tạo
	GDĐT

	Mầm non
	MN

	Tiểu học
	TH

	Trung học cơ sở
	THCS

	Trung học phổ thông
	THPT

	Giáo dục thường xuyên
	GDTX

	Giáo dục nghề nghiệp
	GDNN

	Giáo dục đại học
	GDĐH

	Chương trình Giáo dục phổ thông
	CT GDPT

	Chuẩn quốc gia
	CQG

	Học sinh
	HS

	Giáo viên
	GV

	Cán bộ quản lý
	CBQL

	Cải cách hành chính
	CCHC

	Thủ tục hành chính
	TTHC
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Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
1.1. Cơ sở chính trị
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 91-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
- Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23 tháng 11 năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Căn cứ Nghị Quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Chính phủ ban hành về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
[bookmark: loai_1_name]- Nghị quyết 71/NQ-CP về Sửa đổi, bổ sung cập nhật chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 96-KL/TW ngày 30 tháng 9 năm 2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW.
- Nghị Quyết 214/NQ-CP ngày 23/07/2025 Ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.
- Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 02/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
- Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
- Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
- Căn cứ Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 06/11/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
1.2. Cơ sở pháp lý
- Luật Giáo dục năm 2019.
- Luật Nhà giáo năm 2025.
- Luật Đầu tư công năm 2024.
- Luật Dữ liệu năm 2024;
- Luật Giao dịch điện tử năm 2023;
- Luật An Ninh mạng 2018;
- Luật An toàn thông tin mạng 2015;
- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (Luật số 91/2025/QH15 ngày 26/6/2025 có hiệu lực từ 01/01/2026).
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.
- Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
- Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2023 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2023 phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 20/2025/QĐ-TTg ngày 01/07/2025 của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi.
- Nghị Quyết 214/NQ-CP ngày 23/07/2025 Ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.
- Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2024 phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Quyết định số 2920/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035.
- Quyết định số 3009/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định này.
- Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 14/2025/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phòng học bộ môn ban hành kèm theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT.
- Quyết định số 4138/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2020 về việc phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ giáo dục và Đào tạo, phiên bản 2.0 trên cơ sở Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, phiên bản 2.0 được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 31/12/2019.
- Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT về việc khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.
- Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
- Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.
- Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX.
- Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX.
- Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/09/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động - Thương Binh và xã hội.
- Thông tư 19/2020/TT-BGDDT ngày 29/06/2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Thông tư 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.
- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
- Thông tư số 24/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin"
- Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 quy định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 quy định về định danh và xác thực điện tử.
- Nghị định số 47/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.
- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
- Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị
- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
- Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.
- Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Bảo vệ dữ liệu cá nhân
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
- Nghị định số 165/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu
- Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)
- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
- Quyết định 4998/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở giáo dục và đào tạo.
- Quyết định 4279/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2022 ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo tại Bộ giáo dục và đào tạo.
- Quyết định số 1246/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/08/2024 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Quyết định số 745/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/6/2024 quyết định ban hành bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử lĩnh vực lao động, Người có công và Xã hội cập nhật, sửa đổi.
- Quyết định 1645/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2025 ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục dữ liệu mở của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định số 2920/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2025 Ban hành chiến lược chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2025 -2030 định hướng 2035
Quyết định 3009/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2025 phê duyệt Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các văn bản của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng về phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW trên địa bàn thành phố.
2. Cơ sở thực tiễn
Hải Phòng là một trong sáu thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị loại I, trung tâm động lực của vùng Duyên hải Bắc Bộ và là một trong ba cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Với vị trí chiến lược là “cửa ngõ ra biển” của miền Bắc, cùng hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp và viễn thông phát triển nhanh, thành phố đang nổi lên như một cực động lực của chuyển đổi số quốc gia. Diện tích 3.194,72 km², dân số khoảng 4,66 triệu người, với 114 đơn vị hành chính cấp xã; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2025 ở mức 11,39%/năm; tổng thu ngân sách đạt trên 543,6 nghìn tỷ đồng - thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để Hải Phòng ưu tiên đầu tư cho chuyển đổi số giáo dục, phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số ngang tầm với vai trò, vị thế và kỳ vọng phát triển của thành phố trong vùng và cả nước.
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về các chủ trương, chính sách lớn nhằm đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo nền tảng chiến lược quan trọng cho các địa phương, nhất là các đô thị động lực như Hải Phòng, trong việc thúc đẩy kinh tế số - xã hội số - chính quyền số - giáo dục số. Nghị quyết khẳng định dữ liệu, công nghệ số, hạ tầng số và nhân lực số là động lực chủ đạo của mô hình tăng trưởng mới. Đối với GDĐT, Nghị quyết đặt ra yêu cầu chuyển mạnh sang giáo dục mở - giáo dục số - học tập suốt đời, dựa trên dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), học liệu số thông minh và các nền tảng số dùng chung. Đây là khuôn khổ chính trị - pháp lý quan trọng để Hải Phòng triển khai nhiệm vụ chuẩn hóa - tích hợp - liên thông - khai thác dữ liệu trong GDĐT, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố.
Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt[footnoteRef:2] nhấn mạnh yêu cầu phát triển giáo dục dựa trên khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo, trong đó chuyển đổi số và dữ liệu số là động lực then chốt; xác định nhiệm vụ cấp thiết là xây dựng hệ thống dữ liệu giáo dục đồng bộ; triển khai học bạ số, hồ sơ năng lực số; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong giáo dục; phát triển học liệu số và nền tảng học tập suốt đời. Chiến lược đồng thời yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo có năng lực số, năng lực dữ liệu, năng lực ứng dụng AI trong dạy học và đánh giá. Đây là những định hướng cốt lõi mà hệ thống GDĐT Hải Phòng cần cụ thể hóa ngay trong giai đoạn 2025-2030. [2:  Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045] 

Song song, Chiến lược chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2025-2030, định hướng 2035[footnoteRef:3] đặt dữ liệu vào vị trí một trong ba trụ cột của chuyển đổi số ngành; yêu cầu hình thành CSDL ngành thống nhất, kho học liệu số quốc gia, nền tảng phân tích dữ liệu, triển khai hồ sơ học tập số suốt đời và văn bằng số; bảo đảm 100% hệ thống thông tin giáo dục đạt chuẩn an toàn thông tin; đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản trị - dạy học - đánh giá. [3:  Quyết định số 2920/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2025 của Bộ GDĐT ban hành Chiến lược chuyển đổi số của Bộ GDĐT giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035] 

Nổi bật nhất và liên quan trực tiếp đến nội hàm của Đề án là Chiến lược dữ liệu ngành GDĐT đến năm 2030[footnoteRef:4], trong đó Bộ GDĐT xác định dữ liệu giáo dục là tài nguyên quốc gia và yêu cầu các địa phương phải: [4:  Quyết định số 3009/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT Phê duyệt Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của Bộ GDĐT] 

- Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số.
- Quản trị dữ liệu theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - liên thông - mở - an toàn”.
- Phát triển kho dữ liệu ngành, kho hồ sơ học tập suốt đời, kho học liệu số.
- Triển khai nền tảng phân tích - dự báo - ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Tăng cường dữ liệu mở và chia sẻ dữ liệu với các cơ quan Nhà nước.
Mạng lưới cơ sở GDĐT của Hải Phòng đã được hình thành tương đối đầy đủ, đa dạng về cấp học và loại hình; chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục mũi nhọn duy trì nhóm dẫn đầu cả nước; các chỉ tiêu phổ cập, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập được giữ vững. Hải Phòng đặc biệt tiên phong trong cung cấp dịch vụ công số như tuyển sinh trực tuyến, học bạ số, xác thực dữ liệu học sinh - giáo viên với CSDL quốc gia về dân cư - những tiền đề rất quan trọng để phát triển quản trị giáo dục số. Tuy vậy, sự mở rộng nhanh của đô thị, các khu công nghiệp và nhu cầu học tập tạo ra nhiều thách thức: hạ tầng số chưa đồng bộ; dữ liệu phân tán theo từng nền tảng; quy mô học sinh không đều giữa các địa bàn; năng lực số của đội ngũ chưa đáp ứng yêu cầu; liên thông dữ liệu giữa GDĐT với thị trường lao động và doanh nghiệp còn hạn chế.
Việc Quốc hội quyết nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hình thành không gian phát triển liên vùng Hải Phòng - Hải Dương, với tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 gần 670 nghìn tỷ đồng, tạo cơ hội nhưng cũng đặt áp lực lớn: phải thiết kế kiến trúc dữ liệu giáo dục liên tỉnh, tránh trùng lặp đầu tư, tối ưu phân bổ mạng lưới trường học, chia sẻ nguồn lực dữ liệu và hạ tầng số, hướng tới mô hình vùng giáo dục thông minh.
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW (22/8/2025) về những chủ trương, chính sách lớn mang tính đột phá phát triển GDĐT, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Chương trình hành động số 02-CTr/TU (20/10/2025) và Chương trình hành động số 05-CTr/TU (06/11/2025) để triển khai trên địa bàn thành phố theo hướng chuyển đổi số tổng thể, trong đó dữ liệu giáo dục là trọng tâm. Qua tổng kết, giám sát, các hội nghị chuyên đề và đối thoại với chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và nhân dân, thành phố đã nhận diện rõ các “điểm nghẽn” về dữ liệu, thể chế, năng lực số, kết nối thị trường lao động và liên thông vùng; đồng thời ghi nhận nhiều đề xuất thiết thực về việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số đồng bộ - tích hợp - thông minh.
Những phân tích trên là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và danh mục dự án ưu tiên của Đề án, bảo đảm triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71-NQ/TW, Chiến lược phát triển giáo dục, Chiến lược dữ liệu và Chiến lược chuyển đổi số của ngành GDĐT theo hướng chuyển đổi số mạnh mẽ - quản trị dựa trên dữ liệu - phát triển bền vững - hội nhập sâu rộng.
[bookmark: _Hlk140680375]3. Sự cần thiết xây dựng Đề án
Trong quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định GDĐT cùng với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Quan điểm này được hiến định trong Hiến pháp năm 2013, cụ thể hóa trong Luật Giáo dục năm 2019 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và đặc biệt Nghị quyết số 57-NQ/TW (2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo ra khuôn khổ chiến lược - pháp lý quan trọng, yêu cầu GDĐT phải chuyển mạnh sang mô hình giáo dục số - học tập số - quản trị số, dựa trên dữ liệu, công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.
Các chiến lược quan trọng cấp quốc gia tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu này. Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn 2045 xác định rõ giáo dục phải đi đầu trong chuyển đổi số, đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin và dữ liệu giáo dục thống nhất, triển khai hồ sơ học tập số, học bạ số, học liệu số, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và bảo đảm năng lực số cho toàn bộ đội ngũ nhà giáo. Chiến lược chuyển đổi số ngành GDĐT đặt dữ liệu là một trong ba trụ cột của chuyển đổi số, yêu cầu mỗi địa phương phải hình thành kho dữ liệu giáo dục tập trung, xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu, phát triển hồ sơ học tập suốt đời và triển khai giáo dục mở. Quan trọng nhất, Chiến lược dữ liệu ngành GDĐT đến năm 2030 xác định dữ liệu giáo dục là tài nguyên chiến lược của Nhà nước, yêu cầu các địa phương xây dựng hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số theo nguyên tắc “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - liên thông - mở - an toàn”, đồng thời hình thành kho học liệu số, nền tảng phân tích dữ liệu, dữ liệu mở và các dịch vụ giáo dục số phục vụ học tập suốt đời.
Đối với Hải Phòng, Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đều xác định Hải Phòng là một trong các trung tâm kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, trong đó giáo dục số và dữ liệu giáo dục phải đi trước một bước nhằm tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Trên nền thực trạng đã phân tích, GDĐT Hải Phòng có nhiều tiến bộ, song nhìn tổng thể vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và mục tiêu trở thành trung tâm GDĐT - nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng. Những hạn chế nổi lên gồm: năng lực dự báo và quy hoạch mạng lưới chưa dựa trên dữ liệu tin cậy; cơ sở vật chất và hạ tầng số thiếu đồng bộ; năng lực số và năng lực dữ liệu của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý còn chưa đáp ứng yêu cầu mới; liên kết giữa các bậc học với thị trường lao động và doanh nghiệp chưa chặt chẽ; cơ chế tự chủ, xã hội hóa, hợp tác công - tư chưa thực sự hiệu quả.
Nguyên nhân sâu xa của nhiều hạn chế là chưa hình thành được hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số thống nhất. Dữ liệu còn phân tán ở nhiều phần mềm, nền tảng; chuẩn dữ liệu và quy trình làm sạch dữ liệu chưa đầy đủ; mức độ chia sẻ, tích hợp dữ liệu giữa các cấp học, cơ sở giáo dục và giữa ngành GDĐT với các ngành khác còn thấp. Năng lực quản trị dữ liệu ở nhiều đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
Trong khi đó, bối cảnh quốc tế cho thấy chuyển đổi số, AI và dữ liệu lớn đang tác động sâu rộng đến mô hình giáo dục, từ phương pháp giảng dạy, năng lực người học đến quản trị hệ thống. Đất nước đang đứng trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, đòi hỏi sự thay đổi từ gốc trong cung ứng dịch vụ giáo dục. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của giáo dục và yêu cầu từng địa phương, trong đó có Hải Phòng, phải đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu giáo dục.
Thêm vào đó, việc Quốc hội quyết nghị sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hình thành không gian phát triển Hải Phòng - Hải Dương, tạo ra vùng dân cư - lao động - dịch vụ giáo dục rộng lớn hơn, đặt ra yêu cầu cấp bách về chuẩn hóa dữ liệu, liên thông dữ liệu, tổ chức lại mạng lưới GDĐT, phân bổ nguồn lực và thống nhất chính sách giữa hai địa bàn. Nếu không có hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, các hoạt động đầu tư và quản lý giáo dục sẽ phân tán, thiếu hiệu quả và khó tận dụng lợi thế liên kết vùng.
Trong bối cảnh đó, ngành GDĐT Hải Phòng cần chuyển trọng tâm từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng - hiệu quả - năng lực đáp ứng, dựa trên dữ liệu, công nghệ số và các công cụ phân tích hiện đại; đồng thời bảo đảm sự liên kết với các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp công nghệ cao, logistics - cảng biển, đô thị thông minh, kinh tế số - kinh tế xanh; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận bình đẳng với giáo dục số, không ai bị bỏ lại phía sau.
Vì vậy, việc xây dựng Đề án “Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030, định hướng đến 2035” là hết sức cần thiết và cấp bách. Đề án không chỉ nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW, mà còn là giải pháp chiến lược để Hải Phòng kiến tạo nền tảng giáo dục số hiện đại - liên thông - thông minh, tạo đột phá trong quản trị giáo dục, nâng cao chất lượng dạy - học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững trong thời đại số.
4. Mục đích và nhiệm vụ xây dựng Đề án
4.1. Mục đích xây dựng Đề án
- Xây dựng một khuôn khổ tổng thể, mang tính chiến lược và dài hạn, làm căn cứ quan trọng để Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển GDĐT trong thời kỳ chuyển đổi số; bảo đảm GDĐT - đặc biệt là giáo dục số và hệ sinh thái dữ liệu giáo dục - thực sự trở thành khâu đột phá, là động lực then chốt cho phát triển nhanh, bền vững của thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2035 và xa hơn là 2045.
- Cụ thể hóa và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW  và các nghị quyết, kết luận liên quan của Trung ương và Thành ủy; chuyển hóa các chủ trương lớn về đổi mới GDĐT, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số - dữ liệu số trong giáo dục thành các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình và nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện và đặc thù của thành phố Hải Phòng.
-  Tạo lập cơ sở khoa học và thực tiễn để rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐT trên nền tảng dữ liệu thống nhất, chuẩn hóa và liên thông; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, đất đai, đầu tư, xã hội hóa, chuyển đổi số, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; bảo đảm phân bổ nguồn lực tập trung - hiệu quả - dựa trên dữ liệu và nhu cầu thực tế.
-  Nâng cao chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục, thúc đẩy cá nhân hóa học tập dựa trên dữ liệu; mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho người dân trong môi trường số; xây dựng hệ thống GDĐT hiện đại, hội nhập, gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động số và các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; qua đó góp phần đưa Hải Phòng trở thành trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực số cao của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước.
4.2. Nhiệm vụ xây dựng Đề án
- Cụ thể hóa Chính sách và Pháp luật: Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TWcủa Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45-NQ/TW và các nghị quyết, chương trình hành động của Thành ủy về phát triển GDĐT, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong đó, xác định rõ yêu cầu về phát triển dữ liệu số để phục vụ quản trị và điều hành.
- Đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học thực trạng hệ thống GDĐT thành phố giai đoạn 2020-2025 trên tất cả các mặt. Đặc biệt, đánh giá thực trạng CSDL chuyên ngành giáo dục sẵn có và các hệ thống thông tin liên quan. Chỉ rõ những kết quả nổi bật (đã thu thập hầu hết dữ liệu), đồng thời chỉ ra các hạn chế, yếu kém, và các “nút thắt” chủ yếu sau:
- Mục đích sử dụng: Dữ liệu chủ yếu phục vụ thống kê, báo cáo mà chưa đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh.
+ Chất lượng dữ liệu: Phương pháp thu thập dữ liệu chưa đảm bảo các tiêu chí "Đúng, Đủ, Sạch, Sống, Thống nhất, Dùng chung".
+ Tính liên thông: Các hệ thống CSDL chuyên ngành chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin và CSDL của các ngành khác.
+ Xác định Quan điểm và Mục tiêu Dữ liệu Số: Nghiên cứu, hệ thống hóa và làm rõ các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn của Trung ương và của thành phố đối với phát triển GDĐT; xác định rõ quan điểm về việc chuyển đổi CSDL hiện tại thành Hệ thống Dữ liệu Giáo dục Số chất lượng cao và có khả năng liên thông, sử dụng chung. Xác định mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn 2045, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Đề xuất Hệ thống Giải pháp về Dữ liệu: Đề xuất hệ thống nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, khả thi để phát triển GDĐT, tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình thu thập và quản lý dữ liệu nhằm đảm bảo dữ liệu chuyên ngành giáo dục đạt chất lượng cao. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật và hành lang pháp lý để liên thông, chia sẻ dữ liệu với các ngành khác, tận dụng tối đa lợi thế của dữ liệu công (vì dữ liệu chuyên ngành giáo dục không phải là dữ liệu cốt lõi, quan trọng hay dữ liệu mật theo Quyết định số 20/2025/QĐ-TTg).
- Xây dựng Chỉ tiêu Định lượng và Phân bổ Nguồn lực: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu định lượng chủ yếu và danh mục các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2030 liên quan đến mức độ chuẩn hóa dữ liệu, tỷ lệ liên thông hệ thống và hiệu quả ứng dụng dữ liệu trong điều hành. Dự kiến nhu cầu và cơ cấu nguồn lực, lộ trình, cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án.
5. Phạm vi nghiên cứu của Đề án
- Phạm vi không gian: Thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Phạm vi thời gian: Số liệu hiện trạng chủ yếu giai đoạn 2020-2025; mục tiêu/định hướng đến các mốc thời gian 2030, định hướng 2035.
6. Phương pháp nghiên cứu xây dựng Đề án
Các phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng để xây dựng Đề án bao gồm: Phương pháp thu thập thông tin, số liệu; Phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh; Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn; Phương pháp chuyên gia, tham vấn; Phương pháp dự báo và xây dựng kịch bản phát triển; Phương pháp logic - lịch sử và phương pháp hệ thống hóa.
7. Sản phẩm của Đề án
-  Báo cáo tổng hợp Đề án, trình bày đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, tổ chức thực hiện và các kiến nghị nhằm xây dựng Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035.
-  Hệ thống các chỉ tiêu và mục tiêu định lượng chủ yếu về phát triển GDĐT và chuyển đổi số giáo dục giai đoạn 2025-2030, định hướng 2035; bao gồm các nhóm chỉ tiêu về: dữ liệu giáo dục, hạ tầng số, nền tảng số, năng lực số của đội ngũ, chất lượng dạy - học, công bằng trong tiếp cận giáo dục số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
-  Danh mục các nhiệm vụ, chương trình và dự án trọng tâm cần triển khai trong giai đoạn 2025-2030; xác định rõ các cấu phần ưu tiên như: hoàn thiện thể chế dữ liệu; xây dựng kho dữ liệu tập trung; triển khai nền tảng tích hợp, nền tảng hồ sơ học tập số; phát triển kho học liệu số; hiện đại hóa hạ tầng số; bảo đảm an toàn thông tin; đào tạo nhân lực dữ liệu.
-  Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt Đề án; dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án; bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, nội dung trọng tâm và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
-  Hệ thống phụ lục kèm theo, bao gồm: số liệu chi tiết về mạng lưới cơ sở GDĐT, người học, đội ngũ nhà giáo - cán bộ quản lý - nhân viên; hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và hạ tầng số; tình hình ngân sách, huy động các nguồn lực cho chuyển đổi số giáo dục; các bảng biểu, ma trận nhiệm vụ - tiến độ - đơn vị chủ trì/phối hợp; các biểu mẫu đánh giá chất lượng dữ liệu và hiện trạng chuyển đổi số của ngành.
8. Tổ chức xây dựng Đề án
- Cơ quan chủ trì xây dựng Đề án: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phê duyệt Đề án: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 
- Tiến độ xây dựng Đề án:
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Phần thứ hai
THỰC TRẠNG HỆ SINH THÁI DỮ LIỆU GIÁO DỤC SỐ 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

[bookmark: _Hlk215063175]A. Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo thành phố
Quy mô giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng được mở rộng, đa cấp học, đa lĩnh vực, tạo tiền đề phát huy vai trò trung tâm GDĐT của vùng. 
Thành phố hiện có: 1.608 cơ sở giáo dục, gồm 1.419 cơ sở công lập (88,25%) và 189 cơ sở tư thục (36,43%), trong đó: 
	Cấp học
	Tổng số trường
	Công lập 
(số, %)
	Tư thục 
(số, %)

	Mầm non
	596
	465 (78,02%)
	131 (21,98%)

	Tiểu học
	437
	434 (99,31%)
	03 (0,69%)

	THCS
	426
	423 (99,30%)
	03 (0,70%)

	THPT
	129
	82 (63,57%)
	47 (36,43%)

	GDTX
	20
	15 (75,00%)
	5 (25,00%)


(Phụ lục 1 gửi kèm)
2. Học sinh
Thành phố hiện có 1.030.393 HS, gồm 950.071 HS công lập (92,20%) và 80.322 HS tư thục (7,80%), trong đó:
	Cấp học
	Tổng số HS
	Công lập 
(số, %)
	Tư thục 
(số, %)

	Mầm non
	205.369
	170.493 (83,02%)
	34.876 (16,98%)

	Tiểu học
	339.260
	338.406 (99,75%)
	854 (0,25%)

	THCS
	306.174
	305.926 (99,92%)
	248 (0,08%)

	THPT
	152.109
	111.690 (73,43%)
	40.419 (26,57%)

	GDTX
	27.481
	23.556 (85,72%)
	3925 (26,57%)


(Phụ lục 2 gửi kèm)

2. Cán bộ, Giáo viên
Thành phố hiện có 67.434 cán bộ, giáo viên, gồm 59.046 GV công lập (87,56%) và 8.414 GV tư thục (12,48%), trong đó:
	Cấp học
	Tổng số Cán bộ, Giáo viên
	Công lập 
(số, %)
	Tư thục 
(số, %)
	Giáo viên tin học

	Mầm non
	24903
	19688 (79,06%)
	5223 (20,97%)
	0 (0%)

	Tiểu học
	17948
	17553 (97,80%)
	413 (2,30%)
	391 (2,18%)

	THCS
	15384
	15037 (97,74%)
	347 (2,26%)
	425 (2,76%)

	THPT
	8075
	5835 (72,26%)
	2240 (27,74%)
	370 (4,58%)

	GDTX
	1124
	933 (83,01%)
	191 (16,99%)
	70 (6,23%)


(Phụ lục 3 gửi kèm)

B. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG - NỀN TẢNG - NHÂN LỰC
Từ năm 2019, Sở GDĐT đã xây dựng Hệ thống CSDL GDĐT Hải Phòng là nền tảng cốt lõi của quản lý giáo dục số, đã được triển khai thống nhất trong toàn ngành với việc quản lý 1.030.393 hồ sơ học sinh và 67.434 cán bộ, giáo viên. Phân hệ quản lý giáo dục vận hành từ Sở GDĐT tới phòng Văn hóa - Xã hội của 114 xã, phường, đặc khu; hệ thống đã tích hợp xác thực với dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo định danh số thống nhất và cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm quản lý giáo dục khác theo nhu cầu quản lý, bảo đảm liên thông, minh bạch và hiệu quả trong điều hành. Tuy nhiên mặc dù tỷ lệ đồng bộ với CSDL Quốc gia về dân cư (Đề án 06) rất cao (trên 98%), nhưng 2% còn lại là bài toán khó như các trường hợp đặc biệt: Học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt, hoặc từ tỉnh ngoài chuyển về chưa có mã định danh/CCCD gắn chip kịp thời sẽ gặp khó khăn khi hệ thống yêu cầu xác thực chặt chẽ qua VneID; việc cập nhật biến động (chuyển trường, thôi học) đôi khi chưa diễn ra theo thời gian thực giữa các phần mềm quản lý nhà trường và CSDL chung của Sở, dẫn đến số liệu báo cáo tại một thời điểm có thể bị lệch.
  Tổng quan hiện trạng chuyển đổi số ngành GDĐT cho thấy một bức tranh chưa đồng đều. Hạ tầng đã hình thành nhưng thiếu tính hiện đại và đồng bộ; tồn tại "khoảng cách số" lớn giữa các cấp học và khu vực. Dữ liệu và nền tảng đang là điểm nghẽn lớn nhất với sự tồn tại của nhiều dữ liệu độc lập rời rạc.
1. Giáo dục mầm non
1.1. Hiện trạng Hạ tầng số
Mạng lưới giáo dục mầm non thành phố hiện có quy mô lớn với 596 cơ sở và 9.056 nhóm lớp (trong đó 78,02% là trường công lập). Mặc dù hầu hết các trường công lập đã kết nối Internet băng thông rộng, hạ tầng số hiện chưa tương xứng với tốc độ đô thị hóa và quy mô phát triển.
- Hạn chế về thiết bị đầu cuối: Số lượng máy tính phục vụ công tác quản lý và chuyên môn còn rất khiêm tốn (trung bình 01-02 máy/trường), gây khó khăn cho giáo viên trong việc khai thác kho học liệu và thiết kế bài giảng điện tử. Trang thiết bị trình chiếu hiện đại mới chỉ được trang bị hạn chế ở các lớp mẫu giáo lớn, gần như vắng bóng tại các nhóm trẻ.
- Hạ tầng kết nối và an ninh: Hệ thống mạng nội bộ (LAN, Wi-Fi) thiếu quy chuẩn thống nhất và giải pháp bảo mật, tiềm ẩn rủi ro an toàn thông tin. Đáng chú ý, hệ thống camera giám sát dù đã phổ biến nhưng hoạt động biệt lập, chưa được kết nối vào hệ thống dữ liệu tập trung của ngành để phục vụ công tác quản trị an toàn trường học trên quy mô toàn thành phố.
- Nguyên nhân: Nguồn lực đầu tư còn dàn trải, chưa coi hạ tầng số là cấu phần thiết yếu và thiếu bộ tiêu chí kỹ thuật tối thiểu làm căn cứ phân bổ vốn.
1.2. Hiện trạng Nền tảng số và Quản trị dữ liệu
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý nuôi dưỡng, bán trú và thu học phí đã được triển khai nhưng mang tính tự phát, cục bộ.
- Do thiếu nền tảng quản trị thống nhất cấp thành phố, các trường tự lựa chọn nhà cung cấp giải pháp khác nhau, dẫn đến dữ liệu bị phân tán, không thể liên thông hay tích hợp.
- Các kênh giao tiếp với phụ huynh chủ yếu qua mạng xã hội (Zalo, Facebook) thiếu tính bảo mật và lưu trữ chính thống. Quy trình nghiệp vụ đặc thù (giám sát an toàn, dinh dưỡng) chưa được chuẩn hóa để thiết kế nền tảng dùng chung.
1.3. Năng lực số của đội ngũ
- Mặc dù đội ngũ giáo viên mầm non chiếm tỷ trọng lớn, nhưng tỷ lệ đạt chuẩn kỹ năng CNTT theo quy định còn thấp và thiếu nhân sự chuyên trách về CNTT. Các chương trình bồi dưỡng hiện hành chưa được thiết kế chuyên biệt cho đặc thù giáo dục mầm non, dẫn đến việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động "chơi - học" còn hạn chế.
- Cần ban hành bộ tiêu chuẩn hạ tầng số tối thiểu và kiến trúc ứng dụng chuyên biệt cho cấp học mầm non. Ưu tiên xây dựng nền tảng quản trị thống nhất (All-in-one) tích hợp hồ sơ trẻ, quản lý dinh dưỡng và kết nối phụ huynh, đảm bảo tuân thủ chuẩn kết nối API để đồng bộ về CSDL ngành.
2. Giáo dục phổ thông (Tiểu học - THCS - THPT)
2.1. Hạ tầng số
Hệ thống giáo dục phổ thông với 992 trường học và 21.379 lớp học đang chịu áp lực lớn về hạ tầng do sĩ số học sinh cao (đặc biệt ở cấp THCS và THPT với hơn 40 học sinh/lớp).
- Dù tỷ lệ kết nối Internet đạt gần 100%, nhưng chất lượng đường truyền tại khu vực ngoại thành, hải đảo còn thiếu ổn định (20-25% đơn vị phản ánh nghẽn mạng giờ cao điểm). Tỷ lệ máy tính/học sinh còn thấp, gây trở ngại cho việc triển khai Chương trình GDPT 2018 (môn Tin học, STEM).
- Việc đầu tư hạ tầng số chưa được tích hợp bài bản vào quy chuẩn xây dựng trường học, dẫn đến sự chênh lệch rõ rệt về điều kiện tiếp cận công nghệ giữa các khu vực.
2.2. Nền tảng số
- 100% các trường đã áp dụng phần mềm trong quản lý hồ sơ chuyên môn, điểm số, nhân sự (Hệ thống quản lý hồ sơ chuyên môn, VnEdu, MISA...) và đạt tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến rất cao (95-98%). Tuy nhiên, hiệu quả thực tế chưa tối ưu do:
- Tồn tại nhiều hệ thống song song, thiếu chuẩn dữ liệu dùng chung và mã định danh thống nhất. Điều này buộc cơ quan quản lý phải tổng hợp báo cáo thủ công từ các tệp tin rời rạc thay vì khai thác dữ liệu thời gian thực.
- Kết quả tuyển sinh và hồ sơ học sinh chưa được đồng bộ tự động với CSDL dân cư và CSDL ngành, gây lãng phí nguồn lực trong việc đối chiếu, xác thực. Kho học liệu số dùng chung thiếu chuẩn siêu dữ liệu, dẫn đến khó tái sử dụng.
2.3. Nhân lực số
- Tỷ lệ nhân sự trình độ tin học khá cao (Tiểu học: ~85%, THCS: ~79,4%, THPT: ~61,2%), với đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ cơ bản tốt.
- Ngành giáo dục đang thiếu đội ngũ "chuyên gia dữ liệu". Hầu hết nhân sự chỉ dừng lại ở kỹ năng sử dụng phần mềm, hạn chế trong tư duy phân tích, khai thác dữ liệu để phục vụ ra quyết định quản lý.
- Xây dựng "Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thông minh", xác định rõ các hệ thống nghiệp vụ lõi và chuẩn hóa mô hình chia sẻ dữ liệu. Chuyển dịch trọng tâm đào tạo từ kỹ năng sử dụng phần mềm sang năng lực dữ liệu cho đội ngũ nòng cốt.
3. Giáo dục thường xuyên
3.1. Hiện trạng Hạ tầng và Nền tảng
- Khối GDTX (20 trung tâm) đang là "vùng trũng" về chuyển đổi số. Hạ tầng máy tính lạc hậu, thiếu phòng máy chuẩn và thường phải dùng chung cơ sở vật chất với các trường phổ thông, gây khó khăn trong việc bố trí lịch đào tạo kỹ năng số.
- Tỷ lệ nhân sự trình độ tin học chỉ đạt xấp xỉ 39,3%, phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ còn thấp. Các giải pháp quản lý học viên và đào tạo trực tuyến thiếu tính hệ thống, chưa kết nối với hệ sinh thái dữ liệu việc làm và đào tạo nghề của thành phố.
3.2. Giải pháp trọng tâm
Cần thiết lập mô hình "Trung tâm GDTX số", ưu tiên đầu tư phòng máy chuẩn hóa để phục vụ đào tạo nghề và kỹ năng số cho người lao động. Xây dựng nền tảng quản lý học tập suốt đời dùng chung, kết nối chặt chẽ với CSDL giáo dục và thị trường lao động, hỗ trợ hình thức học tập linh hoạt.
IV. Tổng quan
Tổng quan hiện trạng chuyển đổi số ngành GDĐT cho thấy một bức tranh chưa đồng đều:
1. Hạ tầng: Đã hình thành nhưng thiếu tính hiện đại và đồng bộ, tồn tại khoảng cách số lớn giữa các cấp học và khu vực.
2. Dữ liệu và Nền tảng: Là điểm nghẽn lớn nhất với sự tồn tại của nhiều nhóm dữ liệu độc lập, rời rạc, thiếu kiến trúc tổng thể và chuẩn kết nối để hình thành Big Data của ngành.
3. Nhân lực: Đang ở giai đoạn chuyển đổi từ "biết sử dụng máy tính" sang "làm chủ dữ liệu". Sự thiếu hụt nhân sự chuyên trách về an toàn thông tin và khoa học dữ liệu là rào cản lớn cho giai đoạn phát triển chiều sâu.
Các phân tích trên là cơ sở thực tiễn để xây dựng Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số và lộ trình triển khai giải pháp, hướng tới mục tiêu quản trị ngành dựa trên dữ liệu và cá nhân hóa trải nghiệm học tập.
C. THỰC TRẠNG HỆ SINH THÁI DỮ LIỆU GIÁO DỤC SỐ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
I. Thực trạng Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số trong hoạt động Quản lý giáo dục - đào tạo 
1. Đối với Sở GDĐT
1.1. Thực trạng nền tảng và hệ thống dữ liệu đang khai thác, sử dụng
Trong giai đoạn vừa qua, Sở GDĐT Hải Phòng đã chủ động triển khai các giải pháp công nghệ nhằm thiết lập nền tảng cho quản trị số. Các hệ thống cốt lõi về CNTT trong quản lý, vận hành các hệ thống: Hệ thống CSDL ngành, Đánh giá chuẩn giáo viên, cán bộ quản lý (TEMIS), quản lý nhân sự (MISA), tuyển sinh đầu cấp, thống kê phổ cập - xóa mù chữ, Hệ thống quản lý hồ sơ chuyên môn, Hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến và các hệ thống báo cáo chuyên ngành khác. 
Mặc dù đã hình thành các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quản lý, nhưng việc triển khai còn mang tính chất rời rạc, thiếu tính hệ thống. Tình trạng mỗi hệ thống sử dụng một bộ chỉ tiêu và cấu trúc dữ liệu riêng biệt đã tạo ra những rào cản kỹ thuật lớn trong việc hình thành dòng chảy dữ liệu xuyên suốt. Các hệ thống mới dừng ở mức đồng bộ dữ liệu theo chu kỳ, chưa kết nối thời gian thực dẫn đến công tác tham mưu, hoạch định chính sách vẫn chủ yếu dựa trên báo cáo thống kê mô tả, thiếu các công cụ phân tích thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong trực quan hóa dữ liệu và dự báo xu hướng. 
1.2. Mức độ phân tán dữ liệu và hạn chế trong công tác tổng hợp, quản trị
Kết quả rà soát hiện trạng cho thấy những bất cập trong quản trị dữ liệu:
-  Tính thiếu nhất quán: Dữ liệu giáo dục hiện đang bị phân tán trên nhiều định dạng lưu trữ khác nhau (văn bản rời rạc, bảng tính Excel, các phần mềm đơn lẻ). Việc thiếu một bộ quy chuẩn dữ liệu dùng chung dẫn đến tình trạng cùng một trường thông tin nhưng không đồng nhất giữa các cấp học và đơn vị, gây khó khăn cho việc tích hợp thành Kho dữ liệu lớn (Big Data).
-  Hạn chế về dữ liệu nhân lực: 100% cán bộ quản lý tại Sở và khoảng 70% nhân lực cấp xã, phường có khả năng sử dụng các hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số trong công việc, song còn thiếu nhân lực chuyên sâu về bảo mật, an toàn thông tin và triển khai hệ thống chuyên ngành.
-  Thiếu kết nối đồng bộ: Các phần mềm được sử dụng phổ biến trong nhà trường (SMAS, VnEdu, K12Online, QLCM, Temis, School Online, Ôn Luyện...) đang hoạt động như các "ốc đảo dữ liệu", thiếu cơ chế đồng bộ tự động hai chiều với CSDL ngành, dẫn đến tình trạng nhập liệu trùng lặp và sai lệch số liệu khi tổng hợp.
- Thiếu khả năng truy xuất thời gian thực: Do chưa làm chủ được dữ liệu tập trung, Sở chưa có khả năng truy cập và khai thác dữ liệu thời gian thực.
- Phương thức báo cáo thủ công: Công tác tổng hợp báo cáo định kỳ vẫn phụ thuộc lớn vào việc tổng hợp biểu mẫu Excel thủ công từ cơ sở. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực, gia tăng áp lực hành chính mà còn dẫn đến nguy cơ sai số cao, ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác trong công tác dự báo quy mô trường lớp, biên chế và phân bổ ngân sách đầu tư công.
1.3. Đánh giá chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu
Qua đối soát thực tế tại một số đơn vị giáo dục, chất lượng dữ liệu hiện hành còn nhiều hạn chế:
- Độ chính xác: Khoảng 7 - 12% hồ sơ học sinh có sự sai lệch thông tin khi đối chiếu với CSDL quốc gia về dân cư; khoảng 15 - 20% hồ sơ đội ngũ nhà giáo thiếu mã định danh hoặc thông tin chưa được chuẩn hóa theo quy định hiện hành.
- Tính trùng lặp: Tồn tại tình trạng trùng lặp dữ liệu đáng kể giữa các phần mềm quản lý nhà trường, biểu mẫu báo cáo Excel và hồ sơ phổ cập giáo dục.
- Quy trình kiểm soát: Hiện tại, ngành chưa thiết lập được cơ chế kiểm định chất lượng dữ và chưa có quy trình làm sạch dữ liệu định kỳ, dẫn đến dữ liệu "rác" tích tụ theo thời gian.
1.4. Năng lực phân tích và hỗ trợ ra quyết định
Công tác tham mưu, hoạch định chính sách hiện nay vẫn dựa chủ yếu vào các báo cáo thống kê mô tả thủ công. Hệ thống thiếu vắng các công cụ phân tích thông minh để trực quan hóa dữ liệu và dự báo xu hướng phát triển mạng lưới trường lớp hay nhu cầu nhân lực, làm giảm tính chiến lược trong công tác quản lý do:
- Chưa hình thành đơn vị hoặc bộ phận chuyên trách về phân tích dữ liệu; chưa có đội ngũ Quản trị dữ liệu tại cấp Sở và cấp xã/phường/đặc khu.
- Thiếu hụt các công cụ phân tích thông minh và hệ thống biểu đồ trực quan (Dashboard) phục vụ lãnh đạo.
- Hệ quả là các quyết định về quy hoạch mạng lưới, phân bổ chỉ tiêu, đầu tư cơ sở vật chất vẫn chủ yếu dựa trên các báo cáo tổng hợp thủ công, thiếu tính dự báo khoa học và định lượng.
1.5. Khả năng liên thông và chia sẻ dữ liệu
Hệ thống hiện tại hoạt động theo mô hình "ốc đảo", khả năng liên thông dữ liệu rất hạn chế:
- Ngành chưa xây dựng được Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu giáo dục (LGSP chuyên ngành) theo kiến trúc thống nhất, khiến các hệ thống không thể "giao tiếp" và trao đổi dữ liệu thời gian thực.
-  Sự liên thông dữ liệu giữa ngành Giáo dục với các CSDL quốc gia và chuyên ngành khác (Dân cư, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Việc làm...) còn hạn chế. Điều này tạo ra rào cản trong việc quản lý sức khỏe học sinh và theo dõi luồng di chuyển lao động sau đào tạo
2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
2.1. Hạ tầng dữ liệu tại cấp cơ sở
UBND cấp xã, phường đóng vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn (phổ cập giáo dục, quản lý cư trú học sinh, tuyển sinh...). Tuy nhiên, thực tế cho thấy:
- Hạ tầng kỹ thuật chưa động bộ nhất là tại các địa bàn đặc thù như đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ, sự thiếu ổn định của hạ tầng viễn thông đã ảnh hưởng trực tiếp đến tính liên tục của dòng chảy dữ liệu.
- Quy trình thu thập số liệu phổ cập giáo dục vẫn mang nặng tính thủ công (phiếu giấy, nhập liệu Excel), dẫn đến độ trễ lớn và nguy cơ sai sót cao. Dữ liệu trẻ mầm non và học sinh trong độ tuổi phổ cập thường xuyên biến động nhưng không được cập nhật kịp thời do thiếu cơ chế đối soát tự động với dữ liệu dân cư.
- Sự thiếu hụt nhân sự chuyên trách CNTT tại cấp xã/phường buộc các cán bộ kiêm nhiệm phải thực hiện công tác quản trị dữ liệu mà không được đào tạo bài bản, làm giảm độ tin cậy và tính an toàn của thông tin
2.2. Mức độ ứng dụng số trong quản lý địa bàn
- Mặc dù 60 - 70% địa phương đã sử dụng kết quả tuyển sinh trực tuyến, nhưng việc ứng dụng công nghệ số vào giám sát hoạt động giáo dục thường xuyên còn bỏ ngỏ.
- Chưa có hệ thống giám sát (Dashboard) tình hình giáo dục tại địa phương; chưa có cơ chế tích hợp, đối soát dữ liệu cư trú và học tập giữa UBND xã/phường và các nhà trường đóng trên địa bàn.
2.3. Các hạn chế trọng yếu
Tình trạng thiếu hụt nhân lực có chuyên môn CNTT, thiếu thiết bị đầu cuối chuyên dụng và đặc biệt là thiếu nền tảng số dùng chung đã khiến công tác quản lý giáo dục tại cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc định danh và theo dõi biến động học sinh (chuyển đi, chuyển đến, bỏ học, học trái tuyến).
II. Thực trạng Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số trong hoạt động Quản lý của các cơ sở giáo dục - đào tạo
1. Đối với Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên
- Quy mô và áp lực quản lý với mạng lưới rộng lớn gồm 595 trường mầm non, 437 trường tiểu học, 426 trường THCS, 129 trường THPT và 20 trung tâm GDTX, hệ thống giáo dục Hải Phòng đang đối mặt với thách thức lớn trong việc quản lý đồng bộ một lượng dữ liệu khổng lồ phát sinh hàng ngày.
- Bức tranh nhân lực số và khoảng cách số Số liệu thống kê cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về năng lực số giữa các cấp học và vùng miền:
+ Giáo dục Phổ thông: Tỷ lệ nhân sự trình độ tin học khá cao (Tiểu học: 84,8%; THCS: 79,3%).
+ Giáo dục Thường xuyên và Mầm non: Là "vùng trũng" về năng lực số với tỷ lệ thấp (GDTX chỉ đạt 39,3%; Mầm non đạt 72,5%).
- Khoảng cách khu vực: Chênh lệch về hạ tầng và kỹ năng số giữa khu vực nội thành và ngoại thành lên tới 30-40%, tạo ra sự bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao.
- Các nhà trường đang rơi vào tình trạng "loạn" phần mềm quản lý (quản lý điểm, thu phí, tài sản...) do thiếu quy hoạch tổng thể, thiếu sự thống nhất, tồn tại nhiều giải pháp khác nhau (VNPT VnEdu, Viettel SMAS, Misa QLTH, QLCM Ôn Luyện...). Sự đa dạng về nền tảng dẫn đến sự khác biệt về cấu trúc dữ liệu, gây khó khăn trong việc tích hợp, tổng hợp báo cáo lên cấp trên và chia sẻ dữ liệu liên trường.. Hồ sơ điện tử chưa thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy do lo ngại về tính pháp lý và an toàn thông tin, dẫn đến giáo viên phải chịu áp lực kép về hồ sơ sổ sách.
1.2. Mức độ số hóa hồ sơ và dữ liệu quản trị
- Hồ sơ học sinh: Tỷ lệ số hóa đạt khoảng 60 - 70%.
- Học bạ điện tử: Triển khai tốt ở bậc Trung học (đạt 80 - 90%), nhưng còn hạn chế ở các cấp học dưới.
- Hồ sơ đội ngũ: Tỷ lệ số hóa mới đạt 40 - 50%, dữ liệu còn thiếu mã định danh và chưa được chuẩn hóa.
- Hồ sơ phổ cập: Vẫn chủ yếu thực hiện thủ công trên Excel, chưa được số hóa vào CSDL tập trung.
1.3. Bất cập trong quy trình quản trị dữ liệu tại đơn vị
Quy trình quản lý dữ liệu tại các nhà trường còn nhiều lỗ hổng:
- Tình trạng nhập liệu nhiều lần cho cùng một nội dung (do phục vụ nhiều báo cáo khác nhau) vẫn diễn ra phổ biến.
- Thiếu quy trình rà soát, đối chiếu dữ liệu theo chuẩn quốc gia.
- Phần lớn giáo viên và nhân viên chưa được tập huấn chuyên sâu về chuẩn dữ liệu và kỹ năng quản trị dữ liệu; tại các trường chưa có nhân sự làm đầu mối quản trị dữ liệu.
2. Đối với Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục đại học
2.1. Giáo dục nghề nghiệp
Công tác quản lý dữ liệu còn biệt lập do không sử dụng chung nền tảng với giáo dục phổ thông; dữ liệu tuyển sinh, đào tạo và tốt nghiệp chưa được chia sẻ với Sở GDĐT. Đặc biệt, hệ thống thiếu dữ liệu theo dõi việc làm sau tốt nghiệp và chưa xây dựng được cấu trúc dữ liệu năng lực để phục vụ kết nối cung - cầu lao động.
2.2. Giáo dục đại học
Các trường đại học có hệ thống quản trị nội bộ mạnh nhưng hoạt động độc lập, không kết nối với hệ thống dữ liệu của thành phố. Việc thiếu cơ chế chia sẻ dữ liệu đầu vào (tuyển sinh) và đầu ra (tốt nghiệp) đã làm giảm hiệu quả của công tác dự báo nguồn nhân lực địa phương.
III. Thực trạng Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số trong hoạt động dạy - học, kiểm tra, đánh giá
1. Ứng dụng dữ liệu trong hoạt động dạy và học
- Mặc dù các cơ sở giáo dục đã xây dựng, sử dụng học liệu số, áp dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) trong soạn thảo bài giảng điện tử nhưng còn rời rạc, cục bộ; 80% giáo viên đã sử dụng học liệu số chưa xây dựng được kho học liệu số chuẩn hóa và dùng chung.
- Việc kiểm tra đánh giá trực tuyến được các trường thực hiện chiếm tỷ lệ 30 - 40% triển khai trên các nền tảng (AZOTA, app Ôn luyện..) tuy nhiên nhưng hoạt động này vẫn mang tính tự phát. 
- Chưa triển khai các hệ thống phân tích dữ liệu học tập để theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo từng kỹ năng, dẫn đến việc cá thể hóa hoạt động dạy học còn hạn chế.
2. Hệ thống quản lý học tập (LMS) và kho học liệu
Các trường sử dụng đa dạng các nền tảng LMS của các đơn vị cung cấp khác nhau dẫn đến dữ liệu phân tán, không liên thông. Tài nguyên số chưa được chia sẻ rộng rãi giữa các đơn vị, gây lãng phí nguồn lực xây dựng học liệu.
IV. Thực trạng dữ liệu giáo dục số trong phát triển nguồn nhân lực
1. Năng lực số và văn hóa dữ liệu của đội ngũ
- Hằng năm Sở GDĐT đã triển khai các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, ứng dụng AI cho nhân sự toàn ngành Sở GDĐT thông qua việc phối hợp với các Tập đoàn và các Sở ngành liên quan[footnoteRef:5], tuy nhiên các hệ thống bồi dưỡng thường xuyên còn rời rạc, chưa kết nối với CSDL GDĐT; các chương trình bồi dưỡng nguồn nhân lực số dù triển khai sâu rộng nhưng vẫn mang tính đại trà, chưa có mô-đun đánh giá năng lực số và các khóa bồi dưỡng “may đo” phù hợp từng nhóm đối tượng. [5:  Triển khai Quyết định số 1638/QĐ-BGDĐT ngày 18/6/2025 về Chương trình phổ cập kỹ năng số, Sở GDĐT phối hợp Tập đoàn FPT và các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình bồi dưỡng kỹ năng số, ứng dụng AI cho nhân sự toàn ngành; các chương trình bồi dưỡng thường xuyên được triển khai trên TEMIS và hệ thống đào tạo trực tuyến của thành phố (https://daotaotructuyen.haiphong.gov.vn), với trên 30.000 lượt tham gia. Thực hiện Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 quy định Khung năng lực số cho người học, các cơ sở giáo dục triển khai giáo dục kỹ năng công dân số qua tin học tăng cường, dạy học STEM và các cuộc thi. Sở GDĐT phối hợp Sở Ngoại vụ tổ chức cuộc thi “Hackathon AI in Education 2025” và “Robotacon First Lego League 2025” thu hút hàng nghìn học sinh tham gia, góp phần thúc đẩy hình thành, phát triển năng lực số của người học.] 

- Hiện tại toàn thành phố có tổng 1256 giáo viên tin học (1,89%) phản ánh một "nút thắt" nghiêm trọng trong hạ tầng nhân lực. Tỷ lệ này không chỉ thấp so với yêu cầu giảng dạy môn Tin học bắt buộc (theo Chương trình GDPT 2018) mà còn tạo ra khoảng trống lớn trong công tác quản trị hệ thống và đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ sở giáo dục.
- Chưa có Khung năng lực số, hồ sơ năng lực điện tử chuẩn cho giáo viên và cán bộ quản lý. Việc đánh giá năng lực số còn mang tính định tính, chưa dựa trên dữ liệu thực chứng.
- Đội ngũ phụ trách CNTT tại các trường chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về khoa học dữ liệu.
2. Nhân lực chuyên trách về dữ liệu
Hệ thống giáo dục thành phố đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực dữ liệu do không có vị trí Quản trị dữ liệu tại các nhà trường; thiếu chuyên viên phân tích dữ liệu. Công tác duy trì, làm sạch và bảo mật dữ liệu hiện nay đang giao phó cho nhân viên văn thư hoặc giáo viên tin học, vốn không có chuyên môn sâu về quản trị dữ liệu.
V. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
Trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng đã đạt được những chuyển biến rõ nét trong triển khai chuyển đổi số. Nhận thức về chuyển đổi số được nâng lên; Hệ thống CSDL GDĐT được triển khai đồng bộ từ Sở đến địa phương và các cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu quản lý trường, lớp, học sinh và nhân sự theo quy định của Bộ GDĐT. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến được vận hành hiệu quả, trở thành dịch vụ công chất lượng cao; tỷ lệ áp dụng học bạ điện tử đạt mức cao; hạ tầng, thiết bị được đầu tư từng bước; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng số. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng Hệ sinh thái giáo dục số Hải Phòng theo yêu cầu đổi mới giáo dục được xác định tại Nghị quyết 57-NQ/TW
2. Tồn tại, hạn chế
Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu của một hệ sinh thái giáo dục thông minh, thực trạng hiện nay còn nhiều bất cập:
- Hệ sinh thái dữ liệu chưa hình thành đồng bộ, dữ liệu bị chia cắt, phân mảnh.
- Chất lượng dữ liệu mới đáp ứng yêu cầu cơ bản, thiếu chuẩn hóa và chưa có quy trình kiểm soát, cập nhật thường xuyên.
- Liên thông dữ liệu với CSDL quốc gia chưa thực hiện theo thời gian thực, chủ yếu cập nhật theo chu kỳ; thiếu sự kết nối các cơ sở dữ liệu liên ngành.
- Thiếu công cụ và nhân lực để khai thác giá trị dữ liệu phục vụ quản lý, chỉ đạo và dự báo.
- Chưa có các công cụ phân tích dữ liệu và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích - dự đoán, chưa triển khai được các chương trình bồi dưỡng “cá thể hóa” dựa trên dữ liệu.
- Vấn đề an toàn thông tin tại các đơn vị giáo dục chưa được quan tâm đúng mức.
3. Nguyên nhân
- Khách quan: Chưa có mô hình quản trị dữ liệu giáo dục thống nhất trên toàn quốc; hành lang pháp lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu liên ngành đang trong quá trình hoàn thiện.
- Chủ quan: Ngành chưa xây dựng được Chiến lược dữ liệu tổng thể cấp thành phố; thiếu cơ chế đầu tư nguồn lực cho nhân sự chuyên trách về dữ liệu; tư duy quản lý dựa trên dữ liệu chưa được hình thành đồng bộ ở các cấp quản lý.
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I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi và cơ hội
- Về chủ trương: Hàng loạt các văn bản chiến lược về dữ liệu số, chuyển đổi số, đổi mới khoa học công nghệ được ban hành (NQ 57-NQ/TW, QĐ 3009/QĐ-BGDĐT, Luật Dữ liệu...) tạo điều kiện thuận lợi cho Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu giáo dục.
- Về hạ tầng số: 
+ Tỷ lệ phủ internet băng rộng, 4G/5G rất cao; 
+ Thành phố đã có trung tâm dữ liệu tập trung; 
+ Tại khu vực đô thị, phần lớn học sinh đều được trang bị các thiết bị thông minh (Laptop, Tablet …) tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các lớp học trên không gian số.
- Về dữ liệu số:
+ Nền tảng CSDL Quốc gia (MOET & Đề án 06): Đã có sẵn 5 trường dữ liệu gốc (Trường, Lớp, Giáo viên, Học sinh, CSVC) tương đối đầy đủ trên hệ thống Bộ, đồng thời các chuẩn/bộ chỉ số quốc gia (QĐ 3009, QĐ 4725) cung cấp khung metadata, giúp chuẩn hóa dữ liệu;
+ Sự sẵn sàng của nền tảng quốc gia (CSDL dân cư, cổng DVC) tạo thuận lợi cho xác thực định danh và liên thông;
+ Thành phố đã triển khai Kho CSDL tập trung (Datalake), Cổng dữ liệu mở (Open Data), Trục tích hợp và liên thông dữ liệu (LGSP), Nền tảng xác thực tập trung (IDP) có kết nối VneID… tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa ngành giáo dục và các ngành khác;
+ Số lượng trường học, giáo viên, học sinh lớn, các hoạt động dạy và học sinh ra lượng dữ liệu khổng lồ mỗi ngày (Big Data), là nguồn để xây dựng kho dữ liệu, phân tích học tập, dự báo;
- Về nền tảng số:
+ Có nền tảng quản lý quốc gia & liên bộ sẵn sàng tạo điều kiện để các nền tảng địa phương kết nối, đồng bộ;
+ Thị trường có nhiều doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp các giải pháp quản lý dữ liệu Big Data, hỗ trợ đào tạo trên không gian số, phát triển học liệu số;
+ Công nghệ AI phát triển mạnh, đáp ứng cho việc khai phá, phân tích, dự báo trên dữ liệu lớn Big Data, đồng thời cung cấp các giải pháp dạy học tiên tiến.
+ Thành phố đã triển khai hệ thống CSDL ngành GDĐT thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025, đã tạo lập và quản lý các dữ liệu về đội ngũ, học sinh, cơ sở vật chất, báo cáo tài chính đối với các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, GDTX;
+ 100% các trường Phổ thông đã sử dụng phần mềm quản lý trường học, học bạ số và chữ ký số điện tử.
- Về an toàn thông tin, an ninh mạng:
+ Nhà nước đã ban hành Luật Dữ liệu 2024, Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đây là hành lang pháp lý để xây dựng cơ chế bảo vệ dữ liệu giáo dục của Thành phố;
+ Đề án 06 yêu cầu bảo mật cấp độ 3, 4 đối với các hệ thống thông tin kết nối với hệ thống CSDL dân cư để xác thực, định danh buộc các đơn vị phải đầu tư nghiêm túc cho an toàn thông tin.
- Về nhân lực số:
 + Nguồn nhân lực trẻ: Đội ngũ giáo viên trẻ của Hải Phòng năng động, tiếp thu công nghệ nhanh. 
+ Hệ thống đào tạo tại chỗ: Hải Phòng có các trường Đại học lớn (ĐH Hàng Hải, ĐH Hải Phòng) có thể cung cấp nguồn nhân lực CNTT và Khoa học dữ liệu.
+ Là Thành phố đô thị loại I, có nhiều doanh nghiệp công nghệ cao để hợp tác chuyển giao kỹ năng công nghệ trong công tác đào tạo;
2. Khó khăn và thách thức
- Về chủ trương:
+ Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2017) và Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (2025) về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu phải tổ chức quy hoạch lại cấu trúc và cách quản lý dữ liệu giáo dục;
+ Thành phố chưa có quy chế cụ thể về quản lý, chia sẻ, tích hợp liên thông, bảo mật và quy chế báo cáo về dữ liệu giáo dục;
- Về hạ tầng số:
+ Chênh lệch vùng miền: Hạ tầng tại các đặc khu (Cát Hải, Bạch Long Vĩ) hoặc các xã xa trung tâm vẫn còn khoảng cách lớn so với nội đô, ảnh hưởng đến tính đồng bộ của dữ liệu thời gian thực.
+ Thiết bị cũ kỹ, thiếu đồng bộ: Nhiều trường học được trang bị máy tính từ các dự án cách đây 5-7 năm, cấu hình yếu, không đủ sức chạy các ứng dụng AI hay xử lý dữ liệu lớn.
+ Thiếu hạ tầng chuyên dụng: Hiện tại dữ liệu giáo dục vẫn nằm rải rác ở các máy chủ vật lý của nhà trường hoặc máy chủ cloud của nhiều nhà cung cấp, chưa có một "Đám mây giáo dục Hải Phòng" đủ mạnh để lưu trữ tập trung.
- Về dữ liệu số:
+ CSDL ngành giáo dục Hải phòng hiện mới chỉ tổ chức lưu trữ các nhóm dữ liệu cơ bản như cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo dục, học sinh, cơ sở vật chất, kết quả học tập… cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên, chưa có dữ liệu về học liệu số, văn bằng chứng chỉ, thi đua khen thưởng, sức khoẻ, y tế học đường, chưa tổ chức quản lý dữ liệu cho các trường dạy nghề, trường Đại học;
+ Tồn tại nhiều dữ liệu ảo, dữ liệu trùng lặp do chưa có sự liên thông, kết nối đầy đủ giữa các hệ thống CSDL của Thành phố với hệ thống CSDL ngành giáo dục, dẫn đến người dùng phải nhập liệu thủ công nhiều lần ở nhiều nơi. Chất lượng dữ liệu còn thấp, chưa được xác thực, định danh với CSDL dân cư;
+ Chưa kết nối liên thông để đồng bộ và sử dụng lại dữ liệu ngành y tế, dữ liệu BHXH, dữ liệu lao động việc làm… để tạo thành một Hệ sinh thái dữ liệu cho ngành giáo dục;
+ Quyền sở hữu dữ liệu: Chưa rõ ràng việc dữ liệu thuộc về nhà cung cấp phần mềm (Vendor) hay thuộc về Sở GD&ĐT.
- Về nền tảng số:
+ Hệ thống CSDL ngành giáo dục Hải phòng hiện nay còn nhiều hạn chế trong việc chia sẻ, cung cấp dữ liệu giáo dục dùng chung mở để các hệ thống quản lý nhà trường, đào tạo giáo dục sử dụng; đồng thời thiếu các phân hệ chỉ đạo điều hành theo thời gian thực dựa trên dữ liệu;
+ Chưa ứng dụng AI vào phân tích khai phá dữ liệu giáo dục để đưa ra các phân tích, dự báo, tư vấn cho ngành giáo dục thành phố;
- Về an toàn thông tin, an ninh mạng:
+ Hệ thống CSDL ngành giáo dục Hải phòng hiện chưa kết nối với CSDL dân cư nên chưa được đánh giá đầy đủ về ATTT cấp độ đáp ứng theo yêu cầu của Đề án 06;
+ Nhận thức  của giáo viên, học sinh về an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ở các đặc khu, các xã xa trung tâm;
- Về nhân lực số:
+ Cán bộ quản lý giáo dục giỏi nghiệp vụ sư phạm nhưng còn yếu về tư duy dữ liệu. Họ nhìn vào báo cáo nhưng không biết phân tích để ra quyết định;
+ Giáo viên, học sinh ở các đặc khu, các xã xa trung tâm còn nhiều hạn chế về kỹ năng CNTT, sử dụng các thiết bị số trong dạy và học;
II. QUAN ĐIỂM
2.1. Đánh giá sự chưa phù hợp của mô hình cơ sở dữ liệu hiện tại
2.1.1. Sự khác biệt giữa mô hình dữ liệu truyền thống và yêu cầu pháp lý mới
Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 đã xác định rõ quan điểm cơ bản: "Dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia, tạo ra giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội". Chiến lược này đồng thời nhấn mạnh việc "đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính chủ động tương tác với người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu; chuyển đổi nhận thức từ tra cứu dữ liệu sang chia sẻ, tích hợp, tái sử dụng dữ liệu". Tuy nhiên, thực trạng cơ sở dữ liệu giáo dục hiện nay vẫn đang hoạt động theo mô hình cũ, chưa đáp ứng được các yêu cầu chiến lược này.
Mặc dù Hệ thống CSDL thành phố đã hoàn thành số hóa dữ liệu của 100% các cơ sở giáo dục, bao gồm 596 cơ sở giáo dục mầm non, 992 cơ sở giáo dục phổ thông và 20 cơ sở GDTX, song những con số này chỉ phản ánh khối lượng dữ liệu được số hóa mà chưa thể hiện chất lượng và tính liên thông của hệ thống. Báo cáo thực trạng chuyển đổi số ngành giáo dục năm 2024 cho thấy các cơ sở dữ liệu này vẫn bị phân tán, thiếu tính thống nhất và liên thông giữa các hệ thống. Điều này đi ngược lại với yêu cầu tại Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, trong đó quy định rõ: "Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật".
Đáng lo ngại hơn, hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục hiện tại vẫn chưa đảm bảo các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" như yêu cầu của Chính phủ. Theo báo cáo tổng hợp năm 2025, nhiều cơ sở dữ liệu được đầu tư xây dựng từ lâu, phân tán, không còn phù hợp với mục tiêu, quy mô và kiến trúc dữ liệu hiện nay. Việc dữ liệu không đáp ứng yêu cầu "sạch" dẫn đến tình trạng chồng chéo, trùng lặp thông tin giữa các cấp học, gây lãng phí nguồn lực và làm giảm độ tin cậy trong công tác quản lý điều hành. Hơn nữa, dữ liệu không "sống" khiến thông tin không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đưa ra quyết định chính xác của các cấp lãnh đạo.
2.1.2. Thiếu tính định danh duy nhất và không kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Một trong những bất cập nghiêm trọng nhất của mô hình dữ liệu giáo dục hiện tại là việc chưa áp dụng triệt để mã định danh cá nhân duy nhất dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quyết định số 06/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ: "Dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc, các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công dân đã, đang và sẽ xây dựng phải căn cứ vào dữ liệu gốc và có sự kết nối, chia sẻ bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, tạo ra các giá trị mới". Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là nguyên tắc cơ bản để đảm bảo tính chính xác và thống nhất của toàn bộ hệ thống dữ liệu quốc gia.
Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, mặc dù từ năm 2022 CSDL ngành giáo dục đã kết nối và xác thực định danh của hơn 67.000 giáo viên và hơn 1.000.000 học sinh với tỷ lệ đạt gần 98%, song việc kết nối này chủ yếu mang tính chất xác thực một lần mà chưa thực sự tạo nên sự liên thông và đồng bộ dữ liệu liên tục. Mỗi học sinh, sinh viên có một mã định danh duy nhất trên hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục, được sử dụng thống nhất xuyên suốt ở tất cả các cấp học, nhưng mã định danh này vẫn chưa được gắn kết chặt chẽ và tự động với mã định danh cá nhân 12 số trên thẻ Căn cước công dân. Điều này dẫn đến tình trạng dữ liệu giáo dục và dữ liệu dân cư vẫn tồn tại như hai hệ thống song song, thiếu khả năng xác thực chéo và làm giàu dữ liệu lẫn nhau.
Việc thiếu kết nối thực chất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - được Luật Căn cước công dân năm 2014 xác định là "tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia" - không chỉ gây lãng phí nguồn lực khi phải nhập liệu nhiều lần cho cùng một thông tin, mà còn làm giảm độ chính xác và tính nhất quán của dữ liệu. Khi thông tin về địa chỉ cư trú, tình trạng hộ khẩu hay các thông tin gia đình thay đổi trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các thay đổi này không được tự động cập nhật vào hệ thống dữ liệu giáo dục, dẫn đến tình trạng dữ liệu lỗi thời và không đồng bộ.
2.1.3. Rủi ro về an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu
Trong bối cảnh ngành giáo dục đang chuyển đổi số toàn diện, vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân của học sinh và giáo viên trở thành mối quan tâm cấp thiết. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ năm 2025 đã đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu. Thế nhưng, thực trạng cho thấy nhiều hệ thống dữ liệu giáo dục hiện tại chưa được thiết kế với các biện pháp bảo mật đầy đủ, đặc biệt là các hệ thống được xây dựng từ nhiều năm trước.
Theo thống kê của EdTech Magazine năm 2023, có tới 36% các tổ chức giáo dục đã ghi nhận vi phạm dữ liệu qua các hệ thống quản lý học tập trong vòng 12 tháng gần nhất. Tại Việt Nam, mặc dù chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng các chuyên gia an ninh mạng đã cảnh báo về nguy cơ rò rỉ dữ liệu từ các hệ thống giáo dục do thiếu đầu tư cho bảo mật. Việc các cơ sở dữ liệu giáo dục được xây dựng phân tán, độc lập tại từng địa phương, từng cơ sở giáo dục với những tiêu chuẩn bảo mật khác nhau đã tạo ra nhiều "điểm yếu" trong toàn hệ thống. Đặc biệt, nhiều trường học vẫn sử dụng các phần mềm quản lý do các nhà cung cấp khác nhau phát triển, thiếu sự kiểm định chặt chẽ về an ninh thông tin trước khi đưa vào sử dụng.
Nguy cơ về an toàn thông tin không chỉ dừng lại ở việc dữ liệu có thể bị đánh cắp hay rò rỉ, mà còn liên quan đến việc dữ liệu học sinh, giáo viên có thể bị sử dụng sai mục đích. Bộ GDĐT đã nhiều lần nhấn mạnh cần "hết sức ưu tiên việc bảo vệ dữ liệu của học sinh, giáo viên và tuân thủ các quy định về đạo đức AI, lựa chọn nội dung phù hợp với từng lứa tuổi, điều kiện thực tế của địa phương". Tuy nhiên, trong thực tế, việc thiếu một hệ thống tập trung với các quy định bảo mật thống nhất đã khiến cho công tác bảo vệ dữ liệu gặp nhiều khó khăn. Kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ cho thấy cần có các luật chuyên biệt như FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act), COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) để bảo vệ dữ liệu học sinh, cùng với các quy trình kiểm định và đánh giá an ninh mạng định kỳ.
2.1.4. Đối với công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp.
Một trong những hậu quả trực tiếp của việc thiếu dữ liệu sạch, chuẩn xác là ảnh hưởng đến công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp. Quyết định số 452/QĐ-TTg năm 2025 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030 đã nêu rõ tầm quan trọng của việc dựa trên dữ liệu chính xác để quy hoạch phát triển giáo dục. Tuy nhiên, khi dữ liệu về học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất không được cập nhật liên tục và thiếu tính chính xác, các quyết định về sắp xếp, mở rộng hay sáp nhập trường lớp sẽ thiếu cơ sở khoa học vững chắc.
Theo rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục thành phố Hải Phòng, hiện nay hệ thống trường lớp đã được quy hoạch phủ kín toàn bộ các đơn vị hành chính cấp xã, phường với 596 trường Mầm non, 437 trường Tiểu học, 426 trường Trung học cơ sở và 129 trường THPT. Mặc dù quy mô mạng lưới đã hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu học tập đại trà, nhưng các con số thống kê cơ học này chưa phản ánh đầy đủ những thách thức thực tại, đó là tình trạng quá tải cục bộ về sĩ số tại các khu vực nội thành và sự chênh lệch đáng kể về mức độ chuẩn hóa hạ tầng số giữa khu vực đô thị với các xã ngoại thành, đặc khu.., chưa phản ánh được thực trạng chất lượng và quy mô phù hợp của từng trường. Việc thiếu dữ liệu chính xác về biến động dân số học sinh theo từng khu vực, từng độ tuổi đã dẫn đến tình trạng ở một số nơi trường lớp quá tải trong khi ở nơi khác lại thừa phòng học, lãng phí cơ sở vật chất. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều khu vực vừa triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất trường lớp, việc không có dữ liệu "sống" về học sinh gắn với cơ sở dữ liệu dân cư sẽ khiến cho các quyết định quy hoạch thiếu tính chính xác và khó dự báo được xu hướng biến động trong tương lai.
Hơn nữa, kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc quy hoạch mạng lưới trường lớp cần dựa trên nhiều yếu tố như mật độ dân cư, khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. Tại Singapore, Hàn Quốc hay Trung Quốc, các quốc gia này đều xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, được cập nhật liên tục để phục vụ công tác quy hoạch. Việt Nam cần học tập những kinh nghiệm này, và để làm được điều đó, bước đầu tiên là phải có một hệ sinh thái dữ liệu giáo dục kết nối chặt chẽ với cơ sở dữ liệu dân cư, cho phép theo dõi chính xác số lượng, cơ cấu và phân bố học sinh theo từng khu vực địa lý cụ thể.
Đáng báo động hơn, việc thiếu dữ liệu sạch còn gây ra hệ lụy trong công tác điều động, bố trí giáo viên. Khi không nắm bắt chính xác số lượng học sinh hiện tại và dự báo trong tương lai, các quyết định về tuyển dụng mới, đào tạo bồi dưỡng hay điều chuyển giáo viên giữa các trường lớp sẽ thiếu tính khoa học, dẫn đến tình trạng thừa thiếu cục bộ nghiêm trọng. Một hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ, liên thông từ cấp thành phố đến từng cơ sở giáo dục sẽ cho phép các nhà quản lý có cái nhìn toàn cảnh, từ đó đưa ra các quyết định quy hoạch hợp lý, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục.
2.1.5. Dữ liệu bị đóng gói trong phần mềm độc lập, thiếu khả năng tích hợp
Một đặc điểm nổi bật của mô hình dữ liệu giáo dục hiện tại là dữ liệu bị phân tán trong các phần mềm quản lý riêng lẻ của từng đơn vị, từng cấp học. Theo báo cáo thực trạng chuyển đổi số, hiện nay có khoảng 82% các trường phổ thông đã ứng dụng phần mềm quản lý, tuy nhiên các phần mềm này do nhiều nhà cung cấp khác nhau phát triển, sử dụng các chuẩn dữ liệu và giao thức kết nối khác nhau. Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định rõ về yêu cầu "xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ của các cơ sở dữ liệu; các quy chuẩn, tiêu chuẩn về cấu trúc dữ liệu trao đổi; các tài liệu kỹ thuật về trao đổi dữ liệu", nhưng trong thực tế triển khai, việc này vẫn chưa được thực hiện đồng bộ trong toàn ngành giáo dục.
Việc dữ liệu bị phân tán trong nhiều phần mềm khác nhau dẫn đến hàng loạt hệ lụy: 
Thứ nhất, khi cần tổng hợp báo cáo, thống kê ở cấp sở, cấp thành phố, các cán bộ quản lý phải thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phải nhập lại thủ công vào các biểu mẫu của cấp trên. Quy trình này không chỉ tốn kém thời gian, nhân lực mà còn dễ dẫn đến sai sót do nhập liệu thủ công. 
Thứ hai, việc thiếu khả năng tích hợp khiến các nhà quản lý không thể có cái nhìn toàn cảnh, thời gian thực về tình hình giáo dục. Trong khi các nước tiên tiến đã áp dụng các hệ thống trung tâm điều hành giáo dục (IOC) cho phép lãnh đạo nắm bắt tình hình từng trường, từng lớp một cách trực quan và tức thời, thì ở Việt Nam việc này vẫn chủ yếu dựa vào báo cáo định kỳ, thiếu tính kịp thời.
Hơn nữa, mô hình phần mềm độc lập còn gây lãng phí về nguồn lực đầu tư. Mỗi địa phương, mỗi cơ sở giáo dục phải tự đầu tư xây dựng hoặc mua sắm phần mềm riêng, dẫn đến tình trạng đầu tư trùng lặp trong khi hiệu quả sử dụng không cao. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc này không chỉ lãng phí ngân sách mà còn khiến cho việc nâng cấp, bảo trì hệ thống trở nên phức tạp và tốn kém. Nếu chuyển sang mô hình hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, có thể tiết kiệm được một khoản lớn chi phí đồng thời đảm bảo tính liên thông và đồng bộ của toàn hệ thống.
2.2. Tính tất yếu của việc xây dựng mô hình hệ sinh thái dữ liệu số
2.2.1. Định vị lại dữ liệu giáo dục là tài sản số quốc gia
Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 đã khẳng định quan điểm đột phá: "Dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia, tạo ra giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phục vụ lợi ích người dân". Trong bối cảnh này, dữ liệu giáo dục không còn đơn thuần là thông tin về điểm số, học bạ hay chứng chỉ của học sinh, mà phải được nhìn nhận như một tài sản số (Digital Asset) có giá trị chiến lược, gắn liền với vòng đời của mỗi công dân từ mầm non đến đại học và học tập suốt đời.
Theo quan điểm hiện đại về tài sản số, dữ liệu giáo dục là "tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử". Việc công nhận dữ liệu giáo dục là tài sản số quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thứ nhất, nó khẳng định giá trị và tầm quan trọng của dữ liệu giáo dục, đòi hỏi phải có các cơ chế bảo vệ nghiêm ngặt như đối với các tài sản quốc gia khác. Thứ hai, việc này tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu giáo dục một cách có trách nhiệm. Thứ ba, nó mở ra khả năng "làm giàu" dữ liệu thông qua việc kết nối, tích hợp với các nguồn dữ liệu khác, từ đó tạo ra các giá trị gia tăng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đề án 06 đã nêu rõ quan điểm: "Dữ liệu dân cư phải được khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm thúc đẩy, phát huy trí tuệ, nguồn lực và sức mạnh quốc gia; phải gắn kết với năng lực quản trị nhà nước, mang lại tiềm năng bứt phá của nền kinh tế, phản ánh giá trị văn hóa, lịch sử và trí tuệ toàn dân trong đời sống xã hội". Áp dụng quan điểm này vào lĩnh vực giáo dục, dữ liệu về quá trình học tập, rèn luyện của mỗi công dân cần được ghi nhận, lưu trữ và quản lý xuyên suốt, từ khi bước vào lớp mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp đại học và tiếp tục học tập, nâng cao trình độ trong suốt cuộc đời. Dữ liệu này không chỉ phục vụ cho công tác quản lý giáo dục mà còn có giá trị trong nhiều lĩnh vực khác như việc làm, bảo hiểm xã hội, nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách phát triển nhân lực.
2.2.2. Chuyển đổi từ tư duy quản lý dữ liệu sang tư duy hệ sinh thái dữ liệu số
Một trong những thay đổi quan trọng nhất mà Chiến lược dữ liệu quốc gia yêu cầu là việc chuyển đổi tư duy từ "quản lý dữ liệu" truyền thống sang "phát triển hệ sinh thái dữ liệu số". Theo định nghĩa của các chuyên gia quốc tế, hệ sinh thái dữ liệu số là "một mạng lưới tích hợp và linh hoạt, bao gồm người học, giáo viên, cơ sở giáo dục, hạ tầng công nghệ và các khung chính sách hoạt động cùng nhau". Mô hình này khác biệt căn bản với mô hình quản lý dữ liệu truyền thống ở chỗ nó nhấn mạnh vào tính kết nối, chia sẻ, tích hợp và khả năng tái sử dụng dữ liệu để tạo ra giá trị mới.
Mô hình hệ sinh thái dữ liệu số giáo dục cần có các đặc điểm sau. Thứ nhất là tính kết nối liên thông, trong đó các công cụ và nền tảng số hoạt động đồng bộ, dữ liệu được chia sẻ và khai thác một cách liền mạch giữa các cấp, các ngành. Thứ hai là tính thích ứng, hệ thống có khả năng tiến hóa cùng với sự phát triển của công nghệ mới, dễ dàng tích hợp các ứng dụng và dịch vụ mới mà không cần xây dựng lại toàn bộ hệ thống. Thứ ba là tính cá nhân hóa, hệ sinh thái có khả năng điều chỉnh trải nghiệm học tập theo nhu cầu của từng người học, tận dụng dữ liệu để đưa ra các khuyến nghị và hỗ trợ phù hợp. Thứ tư là khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu, ứng dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để cải thiện hiệu quả giáo dục và hỗ trợ công tác quản lý điều hành.
Kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến như Singapore, Hàn Quốc đã chứng minh hiệu quả của mô hình hệ sinh thái giáo dục số. Singapore đã xây dựng nền tảng "Singapore Student Learning Space (SLS)" - một hệ sinh thái học tập số do chính phủ phát triển, cung cấp nội dung giảng dạy cho toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông. Hàn Quốc cũng đã phát triển các nền tảng tích hợp cho phép theo dõi và quản lý toàn bộ quá trình học tập của học sinh từ mầm non đến đại học. Những mô hình này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, phân tích và cải tiến liên tục các chính sách giáo dục dựa trên bằng chứng thực tế từ dữ liệu.
2.2.3. Yêu cầu về kết nối bắt buộc với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Chiến lược dữ liệu quốc gia đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu "phát triển kết nối, chia sẻ dữ liệu: Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống các nền tảng số". Đề án 06 càng khẳng định mạnh mẽ hơn: việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không phải là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Luật Căn cước công dân năm 2014 xác định là "tài sản quốc gia" và là "cơ sở dữ liệu dùng chung", do đó việc kết nối với nó mang tính chiến lược và bắt buộc.
Việc kết nối hệ sinh thái dữ liệu giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại nhiều lợi ích thiết thực và cấp thiết. Đầu tiên, nó đảm bảo tính chính xác và nhất quán của thông tin cơ bản về học sinh, giáo viên. Khi thông tin về họ tên, ngày sinh, địa chỉ cư trú được lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu gốc của Bộ Công an, sẽ loại bỏ được tình trạng sai lệch, không đồng bộ giữa các nguồn dữ liệu. Thứ hai, việc này giúp giảm thiểu đáng kể gánh nặng hành chính cho người dân. Theo quy định tại Luật Căn cước công dân, "Khi công dân đã sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình, cơ quan, tổ chức không được yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư". Điều này có nghĩa khi làm các thủ tục liên quan đến giáo dục, phụ huynh và học sinh không cần phải nộp nhiều loại giấy tờ chứng minh khác nhau, mà chỉ cần căn cước công dân.
Tuy nhiên, để kết nối hiệu quả với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ sinh thái dữ liệu giáo dục cần được thiết kế theo các chuẩn mở, đảm bảo khả năng tương tác và tuân thủ các quy định về an toàn thông tin. Nghị định 47/2020/NĐ-CP đã quy định chi tiết về các yêu cầu kỹ thuật, quy trình và trách nhiệm trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Việc tuân thủ những quy định này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp mà còn tạo điều kiện cho việc mở rộng kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác trong tương lai như cơ sở dữ liệu về bảo hiểm y tế, việc làm, đào tạo nghề.
2.2.4. Đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu ở mức cao nhất
Trong bối cảnh Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có hiệu lực và Chính phủ ban hành Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 29/11/2025 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu giáo dục phải đặt yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin lên hàng đầu. Thứ trưởng Bộ GDĐT đã nhiều lần nhấn mạnh: "Một trong những ưu tiên là phải bảo vệ dữ liệu của học sinh và giáo viên, tuân thủ chuẩn mực đạo đức và an toàn khi dùng AI". Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức của ngành giáo dục đối với các em học sinh và đội ngũ giáo viên.
Mô hình hệ sinh thái dữ liệu tập trung có nhiều ưu thế về bảo mật so với mô hình phân tán hiện tại. Thứ nhất, khi dữ liệu được lưu trữ và quản lý tại một số trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc gia, việc áp dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến như mã hóa dữ liệu, xác thực đa yếu tố, giám sát an ninh 24/7 trở nên khả thi và hiệu quả về chi phí. Thứ hai, việc có một hệ thống tập trung cho phép thiết lập các chính sách bảo mật thống nhất, dễ dàng kiểm soát quyền truy cập và theo dõi các hoạt động bất thường. Thứ ba, khi xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu, việc có một đơn vị chịu trách nhiệm chính giúp phản ứng nhanh chóng và khắc phục kịp thời, tuân thủ các quy định về thông báo sự cố theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Chiến lược dữ liệu quốc gia cũng đặt mục tiêu rõ ràng: "100% cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành đáp ứng tiêu chí 'đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung', bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 3 trở lên". Đây là mức độ bảo mật cao, yêu cầu áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nghiêm ngặt. Việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu giáo dục mới cần tuân thủ các tiêu chuẩn này ngay từ đầu, tránh tình trạng phải nâng cấp tốn kém sau này. Hơn nữa, theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ, các hệ thống dữ liệu quan trọng cần được kiểm định an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành. Điều này đảm bảo rằng hệ sinh thái dữ liệu giáo dục không chỉ đáp ứng các yêu cầu chức năng mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu cá nhân của hàng triệu học sinh và giáo viên.
2.2.5. Nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện và phát triển bền vững của ngành giáo dục
Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã xác định giáo dục là một trong 8 lĩnh vực cần được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trước tiên. Chương trình này đề ra mục tiêu: "Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập". Để đạt được những mục tiêu này, nền tảng cơ bản và quan trọng nhất chính là phải có một hệ sinh thái dữ liệu số đồng bộ, hiện đại.
Hệ sinh thái dữ liệu số không chỉ là công cụ quản lý mà còn là nền tảng cho mọi hoạt động đổi mới trong giáo dục. Khi có dữ liệu chính xác, đầy đủ về học sinh (năng lực, sở thích, phong cách học tập), giáo viên (năng lực chuyên môn, kinh nghiệm), cơ sở vật chất (phòng học, thiết bị), và học liệu số, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới có thể hoạt động hiệu quả để hỗ trợ cá nhân hóa học tập, gợi ý nội dung phù hợp, và dự báo kết quả học tập. Điều này phù hợp với mục tiêu "phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa" mà Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã đề ra.
Hơn nữa, hệ sinh thái dữ liệu còn tạo điều kiện cho việc phát triển các dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực giáo dục. Hiện nay, các dịch vụ như đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, đăng ký xét tuyển đại học đã được số hóa và đang hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bước đầu. Trong tương lai, khi có hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ, nhiều dịch vụ khác như xin chuyển trường, xin cấp bản sao văn bằng, đăng ký học bổ sung, xét công nhận tốt nghiệp đều có thể được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, giảm thiểu thời gian và chi phí cho người dân. Đặc biệt, việc kết nối với ứng dụng VNeID sẽ cho phép học sinh, phụ huynh và giáo viên truy cập mọi thông tin và thực hiện các giao dịch giáo dục ngay trên điện thoại di động, mang lại sự tiện lợi tối đa.
Cuối cùng, hệ sinh thái dữ liệu còn là công cụ không thể thiếu cho công tác nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách giáo dục. Khi có khối lượng dữ liệu lớn được thu thập và lưu trữ theo cách có hệ thống, các nhà nghiên cứu có thể áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu lớn, máy học để tìm ra các quy luật, xu hướng và mối tương quan ẩn trong dữ liệu giáo dục. Những phát hiện này sẽ cung cấp bằng chứng thực nghiệm vững chắc cho việc đánh giá hiệu quả của các chính sách giáo dục hiện hành và đề xuất các cải tiến cần thiết. Đây chính là hướng tới một nền giáo dục dựa trên bằng chứng (evidence-based education), một xu hướng được các quốc gia phát triển đang theo đuổi.
Kết luận
Trên cơ sở phân tích toàn diện về sự chưa phù hợp của mô hình cơ sở dữ liệu giáo dục hiện tại với yêu cầu của Chiến lược dữ liệu quốc gia và Đề án 06, cũng như tính tất yếu của việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số mới, Thành phố Hải Phòng khẳng định: Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay hành chính, mà là một cuộc chuyển đổi tư duy căn bản trong cách nhìn nhận và quản lý dữ liệu giáo dục. Việc xây dựng Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030, định hướng 2035 không chỉ nhằm khắc phục những hạn chế hiện tại mà còn hướng tới tương lai, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành giáo dục địa phương, đóng góp tích cực vào mục tiêu chung về chuyển đổi số quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.
III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu đến năm 2030
- Về dữ liệu và kết nối:
+ Hoàn thiện Kho dữ liệu giáo dục tập trung cấp tỉnh gồm tối thiểu 12 nhóm dữ liệu cốt lõi theo Quyết định 3009/QĐ-BGDĐT (học sinh, giáo viên, trường lớp, học liệu, tài chính, thiết bị, đánh giá, thi - kiểm tra, chất lượng giáo dục, an toàn trường học…), kết nối thông suốt với Kho CSDL dùng chung và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) Thành phố.
+ 100% dữ liệu trường học được chuẩn hóa, gắn định danh quốc gia.
+ 100% hồ sơ, kết quả học tập (Học bạ số, văn bằng, chứng chỉ) được số hóa và lưu trữ tập trung, bỏ hoàn toàn sổ sách giấy.
+ 100% đơn vị kết nối - liên thông dữ liệu: 
* Liên thông dữ liệu theo trục dọc (kết nối quản lý ngành): Trường  CSDL ngành giáo dục của Thành phố  CSDL giáo dục Quốc gia của Bộ GDĐT; 
* Liên thông dữ liệu theo trục ngang (kết nối liên ngành): Trường  CSDL ngành giáo dục của Thành phố  CSDL dân cư Quốc Gia; CSDL về lao động; CSDL bảo hiểm xã hội; CSDL ngành y tế  Kho CSDL dùng chung của Thành phố  Trung tâm điều hành thông minh (IOC) Thành phố;
- Về Quản trị và điều hành:
+ Hoàn thành Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục số tập trung (IOC Giáo dục) có đầy đủ các phân hệ quản lý dữ liệu, tích hợp dữ liệu, phân tích - báo cáo thông minh, giám sát chất lượng, chỉ đạo điều hành hoạt động ngành đảm bảo an toàn thông tin - an ninh dữ liệu;
+ 100% thủ tục hành chính (chuyển trường, tuyển sinh đầu cấp, thi đua) thực hiện toàn trình trên môi trường số thông qua Cổng dịch vụ công, không dùng hồ sơ giấy;
+ Xóa bỏ tình trạng nhập liệu thủ công nhiều lần: Giáo viên chỉ nhập điểm 01 lần, dữ liệu tự động đồng bộ lên các cấp;
+ 100% dữ liệu giáo dục được giám sát qua bảng điều khiển (dashboard) thời gian thực;
+ Hoàn thành hệ thống AI phân tích - dự báo về quy mô học sinh, nhu cầu giáo viên, chất lượng dạy học;
- Về Dạy và Học:
+ 100% cơ sở giáo dục triển khai thanh toán không dùng tiền mặt;
+ 100% giáo viên sử dụng học liệu số và hồ sơ số;
+ Xây dựng hoàn thiện kho học liệu số mở (OER) đặc thù của Hải Phòng (tích hợp văn hóa, lịch sử địa phương);
- Về nhân lực:
+ 100% cán bộ quản lý cấp Sở/Xã/phường/đặc khu và 90% Hiệu trưởng được đào tạo chuyên đề về quản trị dữ liệu;
+ Hình thành đội ngũ kỹ sư dữ liệu giáo dục cấp tỉnh.
2. Định hướng đến năm 2035
+ Ứng dụng mạnh AI tổng hợp, mô phỏng số (Digital Twin) với Big Data để tối ưu hóa quy hoạch trường học, mạng lưới giáo viên và dự báo nguồn nhân lực;
+ Phát triển hồ sơ học tập trọn đời cho mỗi công dân Hải Phòng, liên thông với dữ liệu lao động - nhân lực thành phố;
+ Trợ lý ảo AI: Mỗi học sinh, giáo viên có một trợ lý ảo AI hỗ trợ riêng (tư vấn hướng nghiệp dựa trên phân tích dữ liệu năng lực và nhu cầu thị trường lao động tại các KCN Hải Phòng).
+ 90% trường học đạt mức trường học số tiên tiến, sử dụng công nghệ mô phỏng - thực tế tăng cường - AI trợ giảng;
+ Xây dựng hệ sinh thái hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp - Đại học nhằm đào tạo nhân lực số chất lượng cao, đáp ứng chuyển đổi số của thành phố;
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2030
1. Mô hình tham chiếu Kiến trúc Dữ liệu 5 tầng
Hệ thống nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn tới sẽ được triển khai dựa trên mô hình tham chiếu 5 tầng chặt chẽ, đảm bảo tính logic và toàn diện từ hạ tầng vật lý đến trải nghiệm người dùng cuối:
1.1. Tầng hạ tầng số (Digital Infrastructure Layer): Chuyển dịch từ mô hình máy chủ vật lý phân tán, kém an toàn tại các trường học sang mô hình lai ghép. Tận dụng Trung tâm dữ liệu của thành phố cho các hệ thống cốt lõi, kết hợp với các máy chủ đặt tại các khu vực đặc thù như đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ để đảm bảo hoạt động liên tục ngay cả khi mất kết nối đường truyền.   
1.2. Tầng Kết nối & Tích hợp (Connectivity & Integration Layer): Xây dựng trục tích hợp dữ liệu ngành giáo dục (Education Service Bus - ESB), đóng vai trò là "mạch máu" kết nối các hệ thống phần mềm rời rạc, đồng thời liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) và Hệ thống chia sẻ dữ liệu cấp thành phố (LGSP).
1.3. Tầng dữ liệu & quản trị (Data & Governance Layer): Đây là trái tim của hệ thống, nơi triển khai kho dữ liệu (Data Warehouse) và hồ dữ liệu (Data Lake). Tại đây, dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống", và được quản trị bởi các chính sách an toàn thông tin nghiêm ngặt theo cấp độ 3, 4 của Đề án 06.
1.4. Tầng phân tích & trí tuệ (Analytics & Intelligence Layer): Nơi chuyển hóa dữ liệu thô thành tri thức giá trị thông qua các công cụ Báo cáo thông minh (BI), các mô hình học máy (Machine Learning) để dự báo quy mô học sinh, nhu cầu giáo viên và cá nhân hóa lộ trình học tập.
1.5. Tầng trải nghiệm số (Digital Experience Layer): Các ứng dụng, cổng thông tin, ứng dụng trên thiết bị di động phục vụ phụ huynh, học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý, đảm bảo trải nghiệm liền mạch, đơn giản và hiệu quả	
2. Thiết kế và Xây dựng các Hệ thống CSDL Chuyên ngành trọng điểm
Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục Hải Phòng được kiến trúc dựa trên mô hình dữ liệu hướng đối tượng, lấy người học và nhà giáo làm trung tâm, tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 và Khung kiến trúc dữ liệu Quốc gia. Hệ thống bao gồm 12 phân hệ CSDL thành phần được chuẩn hóa, tích hợp chặt chẽ như sau:
2.1. Dữ liệu danh mục chuẩn - Master Data
Đây là CSDL nền tảng ("xương sống") chứa các dữ liệu tham chiếu dùng chung cho toàn bộ hệ thống, đảm bảo tính nhất quán về mã định danh và thuật ngữ chuyên ngành trên toàn thành phố.
- Nội dung: Danh mục mã định danh các đơn vị hành chính (Phường/Xã); Danh mục dữ liệu theo chuẩn Bộ GDĐT; Danh mục mã ngạch công chức/viên chức; Danh mục môn học, trình độ đào tạo, dân tộc, tôn giáo...
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Tuân thủ Quyết định số 4998/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của CSDL giáo dục và đào tạo và Quyết định 1904/QĐ-BGDĐT về mã định danh dùng chung.
- Cơ chế vận hành: Dữ liệu Master được quản lý tập trung tại Sở GDĐT, chỉ cho phép đọc đối với các hệ thống vệ tinh, đảm bảo không có sự sai lệch về mã định danh giữa các phần mềm khác nhau.
2.2. Dữ liệu người học - Student Data Hub
Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử toàn diện của học sinh từ Mầm non đến Phổ thông và GDTX, thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy.
- Cấu trúc dữ liệu:
+ Thông tin định danh: Họ tên, ngày sinh, mã định danh cá nhân (số CCCD/ĐDCN), thông tin cha mẹ/người giám hộ. Dữ liệu này được đối soát sạch với CSDL Quốc gia về Dân cư (Đề án 06).
+ Hồ sơ quá trình: Lịch sử nhập học, chuyển trường, bỏ học, quay lại trường (theo dõi dòng chảy học sinh - Student Flow).
+ Hồ sơ sức khỏe & tâm lý: Nhóm máu, bệnh lý nền, lịch sử tiêm chủng, kết quả khám sức khỏe định kỳ (tích hợp từ Y tế học đường).
- Mục tiêu: Xây dựng "Hồ sơ số suốt đời" cho công dân Hải Phòng, làm cơ sở cho tuyển sinh đầu cấp trực tuyến và phân luồng hướng nghiệp.
2.3. Dữ liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên
Quản lý toàn diện vòng đời nhân sự ngành giáo dục, từ tuyển dụng đến nghỉ hưu, phục vụ tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ.
- Cấu trúc dữ liệu: Hồ sơ nhân sự (Sơ yếu lý lịch viên chức), trình độ chuyên môn, chứng chỉ bồi dưỡng, lịch sử luân chuyển công tác, kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên/cán bộ quản lý hàng năm.
- Tính năng nâng cao:
+ Quản lý chữ ký số (Digital Signature) cá nhân phục vụ ký duyệt giáo án, học bạ điện tử.
+ Theo dõi năng lực số và lộ trình bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng của Nghị quyết 71-NQ/TW
2.4. Dữ liệu lớp học - giảng dạy (Learning & Classroom)
Số hóa các hoạt động chuyên môn hàng ngày, hiện thực hóa mục tiêu "Trường học không giấy tờ".
- Thành phần:
+ Học bạ số: Điểm số, nhận xét, đánh giá định kỳ được ký số, có giá trị pháp lý thay thế học bạ giấy.
+ Sổ sách điện tử: Sổ chủ nhiệm, Sổ đầu bài, Sổ theo dõi đánh giá học sinh.
+ Giáo án điện tử (Kế hoạch bài dạy): Lưu trữ giáo án đã được phê duyệt online, tích hợp tài nguyên số.
- Công nghệ: Sử dụng công nghệ Blockchain hoặc Timestamp để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu điểm số, chống gian lận và sửa điểm trái phép.
2.5. Dữ liệu cơ sở vật chất - thiết bị - tài sản
Chuyển đổi mô hình quản lý tài sản từ "sổ sách" sang "số hóa", tối ưu nguồn lực đầu tư công.
- Nội dung: Số hóa bản đồ trường học (GIS), thông tin chi tiết từng phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học (máy tính, máy chiếu, bàn ghế...).
- Quản lý vòng đời: Theo dõi tình trạng khấu hao, lịch sử sửa chữa, bảo trì, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
- Ứng dụng: Tự động đề xuất nhu cầu mua sắm, sửa chữa dựa trên dữ liệu thực tế thay vì báo cáo xin - cho.
2.6. Dữ liệu tài chính - ngân sách
Minh bạch hóa tài chính trường học và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
- Nội dung: Dữ liệu dự toán ngân sách, tình hình giải ngân, quyết toán, các khoản thu/chi (học phí, dịch vụ bán trú...).
- Kết nối: Tích hợp với Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng/Trung gian thanh toán để thực hiện thu học phí không dùng tiền mặt, tự động gạch nợ và xuất hóa đơn điện tử.
- Giá trị: Giúp Sở GDĐT giám sát chặt chẽ tình hình thu chi tại các đơn vị, ngăn chặn lạm thu.
2.7. Dữ liệu chất lượng giáo dục - kiểm định (Quality Assurance)
Số hóa quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài, chuyển từ "minh chứng giấy" sang "minh chứng số".
- Cấu trúc dữ liệu:
+ Kho minh chứng số: Tự động liên kết (mapping) dữ liệu từ các CSDL thành phần (điểm số, nhân sự, CSVC) để chứng minh cho các tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia.
+ Báo cáo tự đánh giá: Lưu trữ các phiên bản báo cáo và kết quả công nhận đạt chuẩn qua các năm.
- Mục tiêu: Giảm 70% khối lượng công việc chuẩn bị hồ sơ kiểm định cho nhà trường, cho phép đánh giá chất lượng theo thời gian thực.
2.8. Dữ liệu điều hành - quản trị (Operations & Governance)
Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) dành cho Lãnh đạo Sở và Thành phố.
- Thành phần: Trung tâm điều hành giáo dục thông minh (IOC) với các Dashboard trực quan.
- Chỉ số giám sát: Tỷ lệ học sinh đi học/bỏ học hàng ngày, tình hình dịch bệnh, tiến độ thực hiện chương trình GDPT 2018, giải ngân đầu tư công.
- Tính năng: Cảnh báo sớm các rủi ro (thừa thiếu giáo viên cục bộ, quá tải sĩ số, an toàn trường học) để có phương án xử lý kịp thời.
2.9. Dữ liệu thống kê - báo cáo
Tự động hóa công tác báo cáo, xóa bỏ tình trạng "làm báo cáo thủ công".
- Tiêu chuẩn: Xây dựng dựa trên Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục (Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT) và Chế độ báo cáo thống kê (Thông tư 25/2024/TT-BGDĐT).
- Cơ chế: Hệ thống tự động tổng hợp số liệu từ dữ liệu thô (Học sinh, Giáo viên, CSVC...) tại thời điểm chốt số liệu (30/9 và 31/5), loại bỏ sai sót do con người và giảm tải áp lực cho giáo viên.
2.10. Dữ liệu học trực tuyến - học liệu số (Digital Learning)
Xây dựng kho tri thức số dùng chung và hệ sinh thái học tập thông minh.
- Kho học liệu số (OER): Bài giảng E-learning, Video bài giảng, Sách giáo khoa điện tử, Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
- Chuẩn kỹ thuật: Áp dụng chuẩn SCORM/xAPI để đảm bảo khả năng tương thích và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống LMS khác nhau.
- Dữ liệu hành vi học tập: Ghi nhận quá trình tương tác của học sinh với học liệu để phân tích, cá nhân hóa lộ trình học tập (Adaptive Learning).
2.11. Dữ liệu an toàn - an ninh - bảo mật
Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cả về thể chất lẫn không gian mạng.
- An ninh vật lý: Dữ liệu từ hệ thống Camera giám sát an ninh tại cổng trường, khu vực nhạy cảm; Dữ liệu kiểm soát ra vào (Access Control).
- An toàn trường học: Cơ sở dữ liệu về tai nạn thương tích, bạo lực học đường, ngộ độc thực phẩm... để phân tích nguyên nhân và phòng ngừa.
- An toàn thông tin: Nhật ký truy cập hệ thống (Log), dữ liệu kiểm soát phân quyền, mã hóa dữ liệu nhạy cảm theo cấp độ 3, 4 (Nghị định 85/2016/NĐ-CP).
2.12. Dữ liệu liên thông với hệ thống quốc gia, bộ ngành
Phá vỡ thế "đảo dữ liệu", đưa giáo dục hòa nhập vào hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia.
- Trục kết nối: Kết nối qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp thành phố (LGSP) và quốc gia (NDXP).
- Các dòng dữ liệu liên thông:
+ Với CSDL Quốc gia về Dân cư (Bộ Công an): Xác thực định danh học sinh, giáo viên (Đề án 06).
+ Với CSDL Bảo hiểm xã hội: Tự động hóa BHYT học sinh, BHXH giáo viên.
+ Với CSDL Bộ GDĐT: Đồng bộ báo cáo thống kê, dữ liệu thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học.
+ Với CSDL Đô thị thông minh Hải Phòng: Chia sẻ dữ liệu quy hoạch trường lớp, mật độ học sinh phục vụ quy hoạch đô thị
3. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể phân kỳ theo từng năm (2025 - 2030)
Việc triển khai Đề án được thực hiện theo lộ trình 5 năm, bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ, liên thông và phù hợp với tiến độ chuyển đổi số của Thành phố Hải Phòng và ngành GDĐT. Các nhiệm vụ trọng tâm của từng năm được xác định như sau:
3.1. Năm 2025 - 2026: Hoàn thiện hành lang pháp lý và xây dựng Kiến trúc dữ liệu dùng chung
Mục tiêu trọng tâm:
- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm, quy chế, tiêu chuẩn phục vụ thu thập, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu; bảo đảm dữ liệu số có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ giấy.
- Hình thành Khung Kiến trúc dữ liệu ngành GDĐT Hải Phòng, thống nhất về chuẩn dữ liệu, cấu trúc thông tin, mô hình liên thông và phương thức kết nối với các nền tảng số của thành phố và Trung ương.
Nhiệm vụ chủ yếu:
a) Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ sinh thái dữ liệu giáo dục.
b) Ban hành Bộ tiêu chuẩn, định dạng dữ liệu, quy tắc định danh và chuẩn kết nối liên thông.
c) Xây dựng Kho dữ liệu ngành phiên bản 1.0, tích hợp các tập dữ liệu nền tảng: trường học, giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất.
d) Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn quy trình nghiệp vụ trên môi trường số.
đ) Thí điểm mô hình quản trị dữ liệu tại 20 đơn vị (cấp Sở - Xã/phường/đặc khu - trường học).
3.2. Năm 2027: Số hóa toàn diện và liên thông dữ liệu nghiệp vụ
Mục tiêu trọng tâm:
- Triển khai đồng bộ các hệ thống số hóa trong toàn ngành.
- Đảm bảo 100% cơ sở giáo dục thực hiện quản lý hồ sơ chuyên môn, hồ sơ thi đua - khen thưởng, hồ sơ kiểm định chất lượng trên môi trường số.
- Chấm dứt tình trạng nhập liệu trùng lặp; hình thành luồng dữ liệu “một lần - dùng nhiều lần”.
Nhiệm vụ chủ yếu:
a) Hoàn thiện nền tảng quản lý hồ sơ số (học sinh, giáo viên, lớp học, thi đua, chuyên môn).
b) Kết nối, liên thông dữ liệu giữa Sở - Xã/phường/đặc khu - Cơ sở giáo dục.
c) Chuẩn hóa và nhập liệu toàn bộ lịch sử dữ liệu nền (retrospective digitization).
d) Tự động hóa đồng bộ dữ liệu phục vụ thống kê, báo cáo và thanh tra.
đ) Mở rộng thí điểm quản trị dữ liệu tại toàn bộ Phòng Văn hóa - Xã hội các xã/phường/đặc khu và 50% trường học.
3.3. Năm 2028: Tăng cường khai thác dữ liệu và tự động hóa chế độ báo cáo
Mục tiêu trọng tâm:
- Sử dụng dữ liệu như công cụ điều hành, giám sát chất lượng giáo dục.
- Giảm tối thiểu 50% các báo cáo thủ công, chuyển sang báo cáo tự động dựa trên dữ liệu thực.
Nhiệm vụ chủ yếu:
a) Xây dựng Bộ chỉ số điều hành GDĐT theo thời gian thực (Dashboard).
b) Triển khai hệ thống cảnh báo sớm về sĩ số, học lực, hạnh kiểm, an toàn trường học, quá tải lớp học.
c) Tự động hóa chế độ báo cáo theo Thông tư của Bộ GDĐT và yêu cầu của UBND thành phố.
d) Tăng cường công cụ phân tích dữ liệu phục vụ thanh tra, kiểm định chất lượng, lập kế hoạch mạng lưới.
đ) Đánh giá mức độ trưởng thành dữ liệu; xếp hạng 100% cơ sở giáo dục theo mô hình dữ liệu.
3.4. Năm 2029: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu nâng cao
Mục tiêu trọng tâm:
- Từng bước đưa AI vào hỗ trợ hoạt động chuyên môn, quản lý và cá nhân hóa học tập.
- Nâng cao năng lực dự báo, ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu.
Nhiệm vụ chủ yếu:
a) Ứng dụng AI trong trợ lý giảng dạy, gợi ý nội dung học tập, phân tích tiến bộ học sinh.
b) Hỗ trợ cán bộ quản lý trong dự báo quy mô học sinh, bố trí giáo viên, xây dựng kế hoạch tuyển sinh.
c) Thử nghiệm mô hình lớp học thông minh, lớp học thích ứng dựa trên phân tích hành vi học tập.
d) Tích hợp AI vào hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ: thi đua, kiểm định, văn thư, quản trị tài chính - tài sản.
đ) Triển khai Chatbot hỗ trợ giáo viên - học sinh - phụ huynh trong cập nhật thông tin giáo dục.
3.5. Năm 2030: Hoàn thiện hệ sinh thái và phát triển dữ liệu mở
Mục tiêu trọng tâm:
- Hình thành hệ sinh thái dữ liệu giáo dục hoàn chỉnh và bền vững.
- Kết nối đồng bộ với Hệ thống Đô thị thông minh Hải Phòng và các nền tảng quốc gia.
- Phát triển dữ liệu mở phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp và nghiên cứu giáo dục.
Nhiệm vụ chủ yếu:
a) Vận hành Kho dữ liệu GDĐT phiên bản hoàn chỉnh, mở rộng tập dữ liệu toàn diện.
b) Công bố dữ liệu mở cấp ngành theo quy chuẩn Bộ TT&TT.
c) Hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành: Y tế, Lao động, Nội vụ, Tài chính, Công an thành phố…
d) Đánh giá tổng thể mức độ trưởng thành dữ liệu ngành; trình UBND thành phố Bộ chỉ số trưởng thành dữ liệu GDĐT Hải Phòng.
đ) Chuẩn bị chuyển đổi sang giai đoạn khai thác sâu dữ liệu 2031-2035.
4. Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin
4.1. Triển khai mô hình bảo mật 4 lớp, đồng bộ trong toàn ngành
Để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình xây dựng, vận hành và khai thác hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số, ngành GDĐT thành phố Hải Phòng áp dụng mô hình bảo mật nhiều lớp theo chuẩn quốc gia, bao gồm:
a) Lớp tổ chức - chính sách
- Ban hành và thực thi Quy chế quản lý, sử dụng và bảo mật dữ liệu ngành giáo dục, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân.
- Thiết lập quy chế phân quyền truy cập, quy định mức độ truy cập theo vai trò (role-based access), thời hạn truy cập, nhật ký truy cập và cơ chế giám sát.
- Áp dụng bộ tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 3 đối với các nền tảng quan trọng của ngành; bảo đảm tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính quyền số thành phố.
b) Lớp quy trình
- Chuẩn hóa quy trình thu thập - cập nhật - đồng bộ - chia sẻ - lưu trữ - hủy dữ liệu, đảm bảo thống nhất trong toàn hệ thống.
- Thiết lập quy trình kiểm tra - đối soát - làm sạch dữ liệu, nhằm bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn và kịp thời.
- Ban hành quy trình xử lý sự cố an ninh mạng, quy định rõ đầu mối, phương án kích hoạt, thời gian phản hồi và cơ chế báo cáo theo cấp độ.
c) Lớp kỹ thuật
Áp dụng các giải pháp kỹ thuật bảo mật tiên tiến như:
- Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải và lưu trữ.
- Bảo mật đường truyền theo chuẩn VPN, SSL/TLS.
- Hệ thống Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) dùng để giám sát tập trung, cảnh báo sớm nguy cơ tấn công.
- Tường lửa thế hệ mới (Next-Gen Firewall), hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDS/IPS).
- Giải pháp bảo vệ thiết bị đầu cuối (EDR) nhằm ngăn chặn mã độc, virus và các hành vi bất thường.
- Sao lưu dữ liệu định kỳ, lưu trữ phân tán, bảo đảm khôi phục nhanh khi xảy ra sự cố.
d) Lớp nhân sự
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng định kỳ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về kiến thức an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ quy trình.
- Bố trí cán bộ phụ trách an toàn thông tin tại các cơ sở giáo dục, làm đầu mối triển khai quy định, phối hợp với Sở GDĐT và các đơn vị chuyên môn về an ninh mạng.
- Thực hiện đánh giá năng lực định kỳ; bổ sung đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ chuyên trách tại các trường có mức độ ứng dụng công nghệ cao.
4.2. Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Việc thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và các đối tượng liên quan trong hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số được thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật hiện hành:
- Tuân thủ Luật Dữ liệu 2024, Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- Thực hiện nguyên tắc: chỉ thu thập dữ liệu tối thiểu - sử dụng đúng mục đích - bảo mật tuyệt đối - được sự đồng thuận của chủ thể dữ liệu.
- Triển khai cơ chế:
+ Quản lý vòng đời dữ liệu cá nhân (thu thập, lưu giữ, sử dụng, chia sẻ, hủy).
+ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân đối với các hệ thống thông tin trọng yếu.
+ Kiểm soát truy cập nghiêm ngặt, hạn chế tối đa việc chia sẻ dữ liệu thô.
+ Ứng dụng mã định danh thay thế (tokenization/pseudonymization) để giảm rủi ro lộ lọt khi phân tích dữ liệu.
- Bố trí kênh tiếp nhận phản ánh, yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân; đảm bảo quyền của chủ thể dữ liệu được tôn trọng theo pháp luật.
5. Giải pháp về đào tạo và truyền thông
5.1. Giải pháp đào tạo: Tổ chức đào tạo theo 3 cấp, chuyên biệt hóa vai trò và chuẩn hóa năng lực số
Để bảo đảm quá trình triển khai Đề án đạt hiệu quả, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành cần được trang bị đầy đủ năng lực về chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và khai thác nền tảng số. Việc đào tạo được tổ chức theo mô hình 3 cấp, phù hợp với vai trò và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng, cụ thể như sau:
a) Đào tạo cấp Sở và UBND xã/phường/đặc khu: trọng tâm là quản trị dữ liệu - phân tích - ra quyết định
- Bồi dưỡng kiến thức về quản trị dữ liệu cấp ngành; chuẩn hóa quy trình thu thập - kết nối - chia sẻ - tích hợp dữ liệu giữa Sở, các phòng chuyên môn và UBND xã/phường/đặc khu.
- Tập huấn chuyên sâu về phân tích dữ liệu (data analytics), sử dụng dashboard ra quyết định, khai thác hệ thống dự báo (AI-based prediction).
- Nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát chất lượng dữ liệu và bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong toàn ngành.
- Trang bị kỹ năng tham mưu, xây dựng chính sách, đánh giá tác động chuyển đổi số; vận dụng dữ liệu trong quản lý nhà nước và thực hiện cải cách hành chính.
b) Đào tạo cấp trường: vận hành hệ thống dữ liệu - cập nhật - khai thác - báo cáo
- Đào tạo năng lực vận hành các nền tảng quản lý giáo dục, bao gồm: hệ thống quản trị nhà trường, hồ sơ điện tử, học bạ số, cơ sở dữ liệu ngành, quản lý nhân sự, tuyển sinh, báo cáo số.
- Chuẩn hóa quy trình nhập liệu, làm sạch dữ liệu, đối soát và báo cáo định kỳ.
- Nâng cao kỹ năng khai thác dữ liệu phục vụ điều hành, kiểm tra nội bộ, quản lý chất lượng, đánh giá chuyên môn.
- Đào tạo về công cụ hợp tác số, quản lý văn bản, chữ ký số, giải pháp tương tác với phụ huynh - học sinh.
c) Đào tạo giáo viên: kỹ năng dạy học số - sử dụng LMS - cập nhật học bạ số - tuân thủ an toàn thông tin
- Bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng số, học liệu số; sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS), lớp học trực tuyến và công cụ tương tác.
- Đào tạo giáo viên thực hiện đánh giá, nhận xét trên học bạ số; sử dụng rubric, ngân hàng câu hỏi, kiểm tra - đánh giá trực tuyến.
- Bồi dưỡng kiến thức về an toàn thông tin cá nhân, bảo mật dữ liệu học sinh; tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu trong môi trường số.
- Khuyến khích giáo viên tham gia các khóa học trực tuyến mở (MOOC), bồi dưỡng chứng chỉ kỹ năng CNTT theo Thông tư 03/2014 và chuẩn kỹ năng số mới.
d) Thí điểm bố trí vị trí chuyên trách hoặc bán chuyên trách về dữ liệu tại các cơ sở giáo dục
- Lựa chọn thí điểm tại các trường có quy mô lớn hoặc có mức độ ứng dụng công nghệ cao (≥50 lớp hoặc ≥2.000 học sinh).
- Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc giáo viên kiêm nhiệm giảm định mức giờ dạy để thực hiện nhiệm vụ:
+ Bảo đảm tính toàn vẹn và chuẩn hóa dữ liệu của đơn vị.
+ Chủ trì vận hành hệ thống dữ liệu, đồng bộ thông tin lên nền tảng ngành.
+ Hỗ trợ giáo viên và các tổ chuyên môn trong quá trình nhập liệu, kiểm tra dữ liệu.
+ Là đầu mối làm việc với Sở GDĐT về dữ liệu và chuyển đổi số.
- Xây dựng mô tả công việc rõ ràng; quy định trách nhiệm, tiêu chí đánh giá và cơ chế hỗ trợ phù hợp.
đ) Xây dựng Bộ năng lực số theo từng nhóm đối tượng
Đề án đề xuất xây dựng Khung năng lực số ngành GDĐT Hải Phòng theo 3 nhóm:
- Nhóm quản lý: năng lực quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, điều hành thông minh.
- Nhóm cán bộ chuyên môn - nghiệp vụ: năng lực vận hành nền tảng, bảo mật dữ liệu, báo cáo số.
- Nhóm giáo viên: năng lực dạy học số, đánh giá số, phát triển học liệu số.
Mỗi nhóm có chuẩn đầu ra, yêu cầu về chứng chỉ, thời lượng đào tạo và tiêu chí đánh giá.
5.2. Giải pháp truyền thông:
Công tác truyền thông đóng vai trò quyết định trong việc lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong toàn ngành. Giải pháp truyền thông bao gồm:
a) Truyền thông qua các kênh chính thức của ngành và thành phố
- Tăng cường truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT: cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, video minh họa, tài liệu đào tạo, gương điển hình.
- Sử dụng Cổng thông tin điện tử thành phố để thông tin rộng rãi về tiến độ triển khai Đề án, kết quả, tác động và các mô hình tiêu biểu.
- Phối hợp với Báo Hải Phòng, Đài PT-TH Hải Phòng, hệ thống truyền thanh cơ sở để xây dựng chuyên mục về chuyển đổi số giáo dục, phóng sự chuyên sâu, câu chuyện thành công.
b) Phát triển bộ tài liệu truyền thông đa phương tiện
- Biên soạn cẩm nang chuyển đổi số ngành GDĐT, gồm các quy trình, chuẩn dữ liệu, hướng dẫn thao tác, câu hỏi thường gặp.
- Xây dựng video hướng dẫn, infographic, biểu đồ dữ liệu, mô phỏng 3D giúp giáo viên, cán bộ dễ tiếp cận.
- Phát triển bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng nền tảng số dạng số hóa (e-book, PDF thông minh).
c) Thiết lập công cụ hỗ trợ và tương tác thông minh
- Triển khai chatbot hỗ trợ cập nhật dữ liệu, tự động trả lời các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn quy trình nhập liệu, đối soát và báo cáo.
- Thiết lập đầu mối hỗ trợ (Helpdesk) theo mô hình đa cấp: cấp trường - cấp xã/phường/đặc khu - cấp Sở.
- Ứng dụng QR Code cho các tài liệu hướng dẫn để người dùng dễ dàng truy cập và cập nhật phiên bản mới.
d) Các hoạt động truyền thông nội bộ
- Tổ chức Ngày Chuyển đổi số ngành GDĐT Hải Phòng; cuộc thi “Trường học số - Lớp học số - Thầy cô số”; vinh danh các đơn vị làm tốt.
- Tạo chuyên mục “Điểm sáng dữ liệu” để biểu dương những cơ sở giáo dục làm tốt công tác cập nhật dữ liệu và vận hành hệ thống.
đ) Truyền thông gắn với nâng cao nhận thức cộng đồng
- Phối hợp với cha mẹ học sinh tuyên truyền việc sử dụng ứng dụng giáo dục số, theo dõi học tập, tham gia tương tác với nhà trường.
- Tuyên truyền về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân của học sinh, đảm bảo sử dụng nền tảng đúng mục đích.
(Phụ lục các bảng gồm 05  nhóm giải pháp với 34 nhiệm vụ cụ thể)
	

Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
Năm 2025 là giai đoạn khởi động, tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị, bao gồm khung pháp lý, tổ chức bộ máy, kế hoạch đầu tư và chuẩn hóa dữ liệu. Các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Hoàn thành việc xây dựng và trình phê duyệt Đề án
a) Nội dung công việc: Hoàn thiện hồ sơ Đề án theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, đánh giá tác động, thẩm định nội bộ và liên ngành.
b) Cơ quan chủ trì: Sở GDĐT.
c) Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài chính, Công an Thành phố, UBND các xã/phường/đặc khu, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
d) Thời gian hoàn thành: 20/12/2025.
đ) Sản phẩm: Đề án được UBND thành phố phê duyệt.
e) Nguồn lực: Ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2025.
g) Cơ chế giám sát: UBND thành phố chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ giám sát tiến độ.
2. Xây dựng các kế hoạch triển khai giai đoạn 2026-2030
a) Nội dung công việc:
- Kế hoạch chuyển đổi số toàn ngành 5 năm;
- Kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng danh mục dữ liệu mở;
- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực dữ liệu;
- Kế hoạch đầu tư hạ tầng, nền tảng số và bảo mật dữ liệu.
b) Cơ quan chủ trì: Sở GDĐT.
c) Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Công an thành phố.
d) Thời gian: Quý I/2026.
đ) Sản phẩm: Bộ 04 kế hoạch được phê duyệt.
e) Nguồn lực: Ngân sách sự nghiệp + lồng ghép các chương trình chuyển đổi số thành phố.
g) Giám sát: Ban Chỉ đạo CĐS thành phố.
3. Tổ chức quán triệt Đề án trong toàn ngành
a) Nội dung: Tập huấn, hội nghị phổ biến Đề án cho hơn 1600 cơ sở giáo dục; phát hành tài liệu hướng dẫn; thiết lập kênh hỗ trợ kỹ thuật.
b) Cơ quan chủ trì: Sở GDĐT.
c) Thời gian: Quý I/2026.
d) Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Công an thành phố.
đ) Sản phẩm: 100% cơ sở giáo dục được quán triệt và tiếp cận tài liệu.
e) Nguồn lực: Ngân sách sự nghiệp + lồng ghép các chương trình chuyển đổi số thành phố.
g) Giám sát: Sở Khoa học và Công nghệ.
4. Thành lập bộ máy triển khai: Ban Chỉ đạo - Tổ giúp việc
a) Ban Chỉ đạo ngành GDĐT cấp thành phố
- Trưởng ban: Lãnh đạo UBND thành phố.
- Phó trưởng ban: Giám đốc Sở GDĐT.
- Thành viên: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Công an thành phố, UBND các xã/phường/đặc khu…
b) Tổ giúp việc liên ngành
- Thành phần: chuyên gia CNTT, dữ liệu, đại diện các phòng chuyên môn, các cơ sở giáo dục thí điểm.
c) Thời gian thành lập: Quý I/2026.
5. Xây dựng danh mục dự án ưu tiên và kế hoạch vốn phân kỳ
a) Các nhóm dự án ưu tiên gồm:
1. Nền tảng Quản lý dữ liệu giáo dục số tập trung;
2. Kho dữ liệu dùng chung của ngành;
3. Hệ thống hồ sơ học tập điện tử;
4. Hệ thống phân tích dữ liệu giáo dục (AI - Big Data);
5. Chuẩn hóa hạ tầng CNTT trường học;
6. Hệ thống an ninh, an toàn dữ liệu.
b) Sản phẩm: Danh mục 10-12 dự án ưu tiên, dự toán chi phí, kế hoạch đầu tư theo năm.
c) Cơ quan chủ trì: Sở GDĐT.
d) Phối hợp: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.
đ) Thời gian: Hoàn thành Quý I/2026.
6. Tổ chức triển khai đồng bộ theo phân kỳ
- Thiết lập nền tảng dữ liệu và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, bảo hiểm xã hội…).
- Hoàn thiện danh mục dữ liệu, chuẩn liên thông 3 cấp (Sở - xã/phường/đặc khu - Cơ sở giáo dục).
- Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đầu vào: học sinh, giáo viên, chương trình, cơ sở vật chất, tài chính, phổ cập…
- Triển khai hồ sơ học tập điện tử cho 100% học sinh.
- Bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ: phấn đấu 80% CBQL, 70% GV đạt chuẩn năng lực số mức 2 theo khung của Bộ GDĐT vào năm 2030.
7. Phối hợp liên ngành trong triển khai
- Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố: Hướng dẫn kỹ thuật, kiến trúc số, bảo mật và giám sát vận hành.
- Sở Tài chính: Bố trí kinh phí hằng năm, ưu tiên nhóm dự án nền tảng, hỗ trợ tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
- Công an thành phố: Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.
- UBND các xã/phường/đặc khu: Chỉ đạo cơ sở giáo dục triển khai đúng tiến độ, kiểm tra định kỳ.
8. Công tác sơ kết, đánh giá định kỳ
- Sơ kết hằng năm: Đánh giá tiến độ, chất lượng, mức độ hoàn thành chỉ tiêu theo mô hình KPI dữ liệu.
- Đánh giá giữa kỳ: Thực hiện vào Quý II/2028.
- Tổng kết giai đoạn 2026-2030: Hoàn thành trong Quý III/2030, trình UBND thành phố.
9. Giai đoạn sau năm 2030
· Tổng kết toàn diện giai đoạn 2025-2030: hiệu quả, tác động, bài học kinh nghiệm.
· Ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn 2031-2035 theo hướng:
- Tích hợp sâu với hệ thống dữ liệu quốc gia; tích hợp IoT trong toàn ngành GDĐT.
- Phát triển giáo dục thông minh, cá thể hóa, AI hỗ trợ giảng dạy;
- Tăng cường dịch vụ dữ liệu mở và khai thác dữ liệu cho đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học.
II. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Đảm bảo 5 nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí:
- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, tài chính - ngân sách và các quy định liên quan.
- Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.
- Ưu tiên thuê dịch vụ CNTT, thuê nền tảng, giảm chi phí đầu tư ban đầu, cụ thể: Ưu tiên sử dụng kinh phí sự nghiệp để thuê dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) và các dịch vụ phần mềm (SaaS) nhằm chuyển đổi từ chi phí vốn (CapEx) sang chi phí vận hành (OpEx), đảm bảo khả năng cập nhật công nghệ và tối ưu nguồn lực.
- Khuyến khích hợp tác công - tư trong phát triển hệ sinh thái dữ liệu giáo dục.
1. Căn cứ xác định kinh phí
Kinh phí thực hiện Đề án được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, gồm:
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
- Luật Đầu tư công năm 2019;
- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP về đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
- Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
- Quy định về chuyển đổi số và dữ liệu số của Bộ GDĐT và UBND thành phố;
- Kế hoạch trung hạn 2026-2030 của TP Hải Phòng.
Trên cơ sở đó, nhu cầu kinh phí được xác định phù hợp với quy mô đào tạo, hiện trạng hạ tầng, nhân lực và mục tiêu của Đề án.
2. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Đề án được huy động từ các nguồn:
2.1. Ngân sách nhà nước
- Ngân sách thành phố: bảo đảm nguồn lực trọng tâm cho hạ tầng, nền tảng dùng chung, kho dữ liệu giáo dục số, đào tạo nhân lực.
- Ngân sách UBND xã/phường/đặc khu: đầu tư bổ sung hạ tầng CNTT, thiết bị đầu cuối, hỗ trợ các cơ sở giáo dục.
2.2. Nguồn xã hội hóa
- Đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tập đoàn công nghệ trong các chương trình hợp tác công - tư.
- Nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số.
2.3. Nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục
- Kinh phí chi thường xuyên để duy trì hoạt động CNTT, bảo trì thiết bị.
- Kinh phí từ dịch vụ đào tạo, hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.
2.4. Nguồn huy động khác
- Nguồn tài trợ, viện trợ, tài chính hợp pháp khác theo quy định.
3. Cấu phần kinh phí chi tiết
Dựa trên cấu trúc hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số, kinh phí được chia thành 06 nhóm chi phí chính:
3.1. Nhóm 1 - Kinh phí xây dựng hạ tầng và trang thiết bị CNTT
Bao gồm:
a) Hạ tầng mạng và kết nối
- Nâng cấp đường truyền Internet tối thiểu 50-100 Mbps tại các trường phổ thông; 150-300 Mbps tại các trường THPT, GDTX; ≥1 Gbps tại Sở GDĐT.
- Lắp đặt thiết bị Wi-Fi phủ sóng toàn bộ khuôn viên trường học.
b) Trang thiết bị máy tính - thiết bị đầu cuối
- Máy tính phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn thư, giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm.
- Thiết bị CNTT cho phòng học bộ môn, phòng tin học.
- Máy quét, máy in phục vụ số hóa hồ sơ giấy.
c) Hạ tầng máy chủ - lưu trữ
- Máy chủ trung tâm, hệ thống lưu trữ NAS, thiết bị ảo hóa, sao lưu dữ liệu.
- Chi phí thuê dịch vụ cloud khi cần thiết.
d) Thiết bị bảo mật
- Tường lửa, thiết bị chống tấn công DDoS, thiết bị mã hóa dữ liệu.
3.2. Nhóm 2 - Kinh phí xây dựng Nền tảng và Hệ thống dữ liệu
Bao gồm:
a) Xây dựng Kho dữ liệu giáo dục số thành phố (EDU-DataLake)
- Phát triển kiến trúc dữ liệu, kho dữ liệu trung tâm.
- Kết nối với CSDL quốc gia (dân cư, bảo hiểm, cơ sở giáo dục).
b) Hệ thống quản lý học sinh - giáo viên - trường học
- Các module: Hồ sơ học sinh, Hồ sơ GV, Tuyển sinh, Phổ cập, Kiểm định, Đánh giá chất lượng, Thi và khảo thí số.
c) Các phân hệ phân tích dữ liệu (Data Analytics)
- Dashboard điều hành ngành.
- Hệ thống dự báo sĩ số, nhu cầu giáo viên, quy hoạch mạng lưới trường học.
d) Hệ thống quản trị dữ liệu
- Bộ công cụ tiêu chuẩn hóa, đồng bộ hóa dữ liệu.
- Cơ chế theo dõi - cảnh báo - kiểm tra chất lượng dữ liệu.
3.3. Nhóm 3 - Kinh phí số hóa hồ sơ, tài liệu
- Số hóa hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên, văn bằng chứng chỉ.
- Số hóa toàn bộ hồ sơ quản lý hành chính nhà trường.
- Số hóa sổ điểm, học bạ, kết quả kiểm tra, đánh giá.
3.4. Nhóm 4 - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhân lực số
Bao gồm 06 hợp phần:
1. Bồi dưỡng năng lực số cho cán bộ quản lý cấp Sở, xã, cơ sở GD.
2. Đào tạo chuẩn kỹ năng CNTT cho 100% giáo viên (ứng dụng CNTT cơ bản - nâng cao).
3. Đào tạo Quản trị dữ liệu tại mỗi trường.
4. Đào tạo vận hành hệ thống dữ liệu, dashboard, hệ thống báo cáo.
5. Tập huấn bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.
6. Đào tạo kỹ năng khai thác dữ liệu cho ra quyết định.
3.5. Nhóm 5 - Kinh phí vận hành - duy trì - bảo trì
- Duy trì bản quyền phần mềm, dịch vụ cloud, máy chủ.
- Bảo trì thiết bị CNTT, hệ thống mạng, thiết bị bảo mật.
- Chi phí điện năng, đường truyền, lưu trữ dữ liệu dài hạn.
3.6. Nhóm 6 - Kinh phí đánh giá, kiểm tra, giám sát và truyền thông
- Tổ chức đánh giá mức độ trưởng thành dữ liệu của các cơ sở GD.
- Khảo sát đầu kỳ - giữa kỳ - cuối kỳ.
- Truyền thông nâng cao nhận thức trong toàn ngành.
4. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2025-2030
Tổng cộng toàn khoản 875 tỷ đồng 
(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)
5. Nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí
- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, tài chính - ngân sách và các quy định liên quan.
- Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.
- Ưu tiên thuê dịch vụ CNTT, thuê nền tảng, giảm chi phí đầu tư ban đầu.
- Khuyến khích hợp tác công - tư trong phát triển hệ sinh thái dữ liệu giáo dục.
- Sở GDĐT tổng hợp nhu cầu kinh phí hằng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố quyết định.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Đề án được phân định như sau:
1. Sở GDĐT (Cơ quan chủ trì)
1.1. Trách nhiệm chung
- Chủ trì toàn diện việc tổ chức triển khai Đề án, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số, bao gồm: quy chế vận hành, quy trình chuẩn dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối, bảo đảm an toàn thông tin.
1.2. Trách nhiệm chuyên môn
a) Xây dựng và vận hành Kho dữ liệu Giáo dục số thành phố, bao gồm các phân hệ:
- Cơ sở dữ liệu học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý;
- CSDL cơ sở vật chất - tài chính - thiết bị;
- CSDL đánh giá chất lượng, khảo thí, phổ cập, kiểm định;
- Hồ sơ học tập điện tử và hồ sơ nghề nghiệp điện tử của giáo viên.
b) Chủ trì xây dựng kiến trúc dữ liệu ngành giáo dục phù hợp Kiến trúc Chính quyền số Hải Phòng và Khung Kiến trúc ngành Giáo dục của Bộ GDĐT.
c) Tổ chức chuẩn hóa dữ liệu gốc tại 100% cơ sở giáo dục; ban hành quy trình cập nhật, đối soát và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
1.3. Đào tạo, bồi dưỡng
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực số và năng lực dữ liệu cho CBQL, GV, NV theo mức độ trưởng thành dữ liệu.
b) Bảo đảm đến năm 2030:
- 100% CBQL giáo dục đạt năng lực số mức 2;
- 80% GV đạt mức 2;
- 100% nhân sự phụ trách CNTT tại cơ sở GD đạt chuẩn kỹ năng dữ liệu.
1.4. Giám sát và đánh giá
- Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành dữ liệu giáo dục theo khung của Bộ GDĐT và UBND thành phố.
- Tổ chức đánh giá, xếp hạng hằng năm đối với các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc.
1.5. Phối hợp liên ngành
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ về kiến trúc, kết nối, an toàn thông tin; Công an thành phố về xác thực, bảo mật; Sở Tài chính về kế hoạch vốn và phân bổ ngân sách.
2. Sở Khoa học và Công nghệ
2.1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chuyển đổi số
- Hướng dẫn Sở GDĐT áp dụng Khung kiến trúc Chính quyền số, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dữ liệu, API, nền tảng số.
- Thẩm định các giải pháp kỹ thuật, yêu cầu kết nối, yêu cầu an toàn thông tin của các hệ thống trong Đề án.
2.2. Hạ tầng và kết nối
- Bảo đảm hạ tầng truyền dẫn, trung tâm dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của thành phố đáp ứng yêu cầu kết nối với Kho dữ liệu Giáo dục số.
- Hỗ trợ kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CSDL bảo hiểm xã hội, CSDL doanh nghiệp, CSDL an sinh xã hội.
3. Sở Tài chính
- Tham mưu bố trí kinh phí sự nghiệp hằng năm cho hoạt động chuyển đổi số theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
- Thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án; hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ CNTT, xã hội hóa theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP.
- Kiểm tra việc sử dụng ngân sách trong triển khai các nhiệm vụ về dữ liệu.
- Chủ trì tổng hợp, tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án hạ tầng CNTT, nền tảng dữ liệu, bảo mật, thiết bị đầu cuối.
- Thẩm định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư thuộc Đề án theo quy định của Luật Đầu tư công.
- Bảo đảm tích hợp Đề án vào Quy hoạch tỉnh, Chiến lược phát triển giáo dục của thành phố.
- Lồng ghép nội dung chuyển đổi số giáo dục vào các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình chuyển đổi số thành phố.
4. Công an thành phố
- Đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tấn công mạng đối với Kho dữ liệu Giáo dục số.
- Chủ trì kiểm tra, giám sát an toàn thông tin hằng năm đối với hệ thống dữ liệu giáo dục.
- Hướng dẫn phân loại, phân cấp dữ liệu; xây dựng quy trình phản ứng sự cố ATTT; đánh giá mức độ an toàn hệ thống theo mô hình 4 lớp của Bộ TT&TT.
- Hỗ trợ tích hợp hệ thống xác thực danh tính với CSDL Quốc gia về dân cư; đối soát thông tin định danh học sinh và giáo viên.
- Phối hợp xây dựng quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
5. Sở Nội vụ
- Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy phục vụ chuyển đổi số ngành giáo dục.
- Hướng dẫn xây dựng và đánh giá vị trí việc làm “Nhân sự dữ liệu - Data Steward” tại các Phòng Văn hóa - Xã hội các xã/phường/đặc khu và cơ sở giáo dục. Phối hợp với Sở GDĐT nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm vị trí việc làm chuyên trách hoặc bán chuyên trách về quản trị dữ liệu tại các cơ sở giáo dục có quy mô lớn.
- Đưa tiêu chí chuyển đổi số và năng lực dữ liệu vào đánh giá CBCCVC hằng năm.
6. UBND các xã/phường/đặc khu 
6.1. Tổ chức triển khai cấp địa phương
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai nhiệm vụ của Đề án đúng tiến độ.
- Bảo đảm hạ tầng CNTT trường học theo chuẩn của Bộ GDĐT và thành phố.
6.2. Kiểm tra, giám sát
- Tổ chức kiểm tra định kỳ việc thu thập, cập nhật, chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu của các cơ sở giáo dục.
- Đưa các chỉ tiêu chuyển đổi số vào đánh giá thi đua hằng năm của các cơ sở giáo dục.
6.3. Kinh phí
- Lồng ghép nguồn kinh phí địa phương để nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị, bồi dưỡng nhân lực.
7. Phòng Văn hóa - Xã hội các xã/phường/đặc khu:
- Hướng dẫn, giám sát trực tiếp các trường mầm non, tiểu học, THCS trong việc thu thập và chuẩn hóa dữ liệu.
- Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm, quy trình cập nhật dữ liệu định kỳ.
- Tổng hợp, đối soát số liệu hằng tháng và gửi Sở GDĐT đúng quy định.
8. Các cơ sở giáo dục (MN - TH - THCS - THPT - GDTX)
8.1. Trách nhiệm về dữ liệu
a) Bảo đảm thu thập, cập nhật, kiểm tra, đối soát và gửi dữ liệu theo danh mục chuẩn của Sở GDĐT.
b) Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu:
- Dữ liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Dữ liệu học sinh;
- Dữ liệu cơ sở vật chất - thiết bị - tài chính;
- Dữ liệu thi - kiểm tra - đánh giá - hồ sơ học tập.
8.2. Ứng dụng dữ liệu trong quản trị
Sử dụng dữ liệu số để:
- Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo dữ liệu;
- Theo dõi kết quả học tập theo thời gian thực;
- Đánh giá chất lượng giáo viên;
- Phân tích sĩ số, tuyển sinh, chuyển tuyến, lưu chuyển học sinh.
8.3. Nhân lực và đào tạo
- Bố trí Tổ CNTT và dữ liệu (IT & Data Team); phân công cụ thể “người chịu trách nhiệm dữ liệu”. Đối với các đơn vị thí điểm, bố trí nhân sự chuyên trách/bán chuyên trách vị trí Data Steward theo hướng dẫn để đảm bảo chất lượng và an toàn dữ liệu.
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo do Sở GDĐT tổ chức.
8.4. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin
- Thực hiện nghiêm quy trình phân quyền, mã hóa, lưu trữ, sao lưu dữ liệu.
- Không sử dụng trái phép dữ liệu học sinh, giáo viên; chịu trách nhiệm khi xảy ra vi phạm.
9. Các doanh nghiệp công nghệ số và đơn vị cung cấp giải pháp
- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ số tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin, cam kết bảo mật dữ liệu theo hợp đồng.
- Hỗ trợ vận hành, bảo trì hệ thống theo SLA (Service Level Agreement).
- Đề xuất sáng kiến, giải pháp ứng dụng AI, phân tích dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả hệ sinh thái dữ liệu giáo dục.
10. Các tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, chuyên gia
- Tham gia phản biện chính sách, đóng góp ý kiến về chuẩn dữ liệu, tiêu chí đánh giá.
- Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng năng lực dữ liệu cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.


Phần thứ năm
HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI

Việc triển khai Đề án xây dựng “Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030, định hướng đến 2035” được kỳ vọng tạo ra những hiệu quả kinh tế - xã hội sâu rộng, mang tính nền tảng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hiệu quả của Đề án không chỉ thể hiện ở mức tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực, mà còn tạo ra giá trị mới thông qua cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường quản trị công hiệu quả.
1. Hiệu quả kinh tế: Tiết kiệm nguồn lực, tối ưu chi phí và tăng năng suất lao động
1.1. Tiết kiệm chi phí quản lý và vận hành hệ thống
Hiện nay, mỗi năm ngành GDĐT thành phố xử lý trên 4 triệu hồ sơ dữ liệu liên quan đến học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục, phổ cập và quản trị nội bộ. Quá trình tổng hợp báo cáo vẫn phụ thuộc nhiều vào phương pháp thủ công, phân tán trên hơn 600 cơ sở giáo dục. Việc triển khai hệ thống dữ liệu tập trung sẽ:
- Giảm 40-60% thời gian dành cho công tác báo cáo, thống kê, đối soát;
- Giảm tối thiểu 30% chi phí duy trì phần mềm cục bộ nhờ hợp nhất và chuẩn hóa nền tảng dùng chung;
- Tiết kiệm 10-15 tỷ đồng/năm từ việc giảm trùng lặp dữ liệu, giảm sai lệch và loại bỏ các quy trình xử lý thủ công.
Theo ước tính, nếu áp dụng triệt để các giải pháp trong Đề án, năng suất lao động của đội ngũ cán bộ quản lý có thể tăng trung bình 20-25%, góp phần rút ngắn chu kỳ xử lý thông tin và nâng cao hiệu quả ra quyết định.
1.2. Tối ưu hóa đầu tư cơ sở vật chất và phân bổ ngân sách giáo dục
Việc dự báo nhu cầu học sinh theo phân bố dân cư, biến động dân số và xu hướng di cư lao động sẽ được thực hiện dựa trên dữ liệu phân tích đa chiều. Điều này giúp thành phố:
- Giảm nguy cơ đầu tư dàn trải, tránh tình trạng nơi thừa - nơi thiếu phòng học;
- Tối ưu hóa quy hoạch mạng lưới trường lớp, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu đô thị mới;
- Chủ động cân đối nhu cầu giáo viên theo từng môn học, từng địa bàn, tránh lãng phí nguồn nhân lực.
Ước tính, việc sử dụng dữ liệu để hỗ trợ quy hoạch có thể giúp Hải Phòng tiết kiệm 5-7% tổng chi đầu tư công cho giáo dục, tương đương khoảng 120-180 tỷ đồng giai đoạn 2025-2030.
1.3. Gia tăng giá trị kinh tế from đổi mới sáng tạo và công nghiệp giáo dục số
Việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở, chuẩn hóa theo kiến trúc số của ngành cho phép các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học đồng phát triển các sản phẩm - dịch vụ mới như:
- Kho học liệu số dùng chung;
- Hệ thống đánh giá năng lực dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI);
- Các nền tảng học cá nhân hóa;
- Công cụ phân tích dữ liệu phục vụ quản trị.
Theo mô hình kinh nghiệm của Hàn Quốc, Singapore, Estonia, giá trị các dịch vụ phụ trợ từ hệ sinh thái dữ liệu giáo dục có thể chiếm 1-1,5% GRDP ngành giáo dục địa phương. Tại Hải Phòng, ước tính giá trị gia tăng từ các hoạt động đổi mới sáng tạo và dịch vụ edtech có thể đạt 200-300 tỷ đồng/năm khi hệ sinh thái vận hành ổn định.
2. Hiệu quả xã hội: Nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy công bằng và hội nhập
2.1. Nâng cao chất lượng dạy - học và đổi mới phương pháp giáo dục
Hệ sinh thái dữ liệu cho phép chuyển từ mô hình giáo dục truyền thống sang mô hình giáo dục dựa trên minh chứng dữ liệu (data-driven education). Giáo viên và cán bộ quản lý có thể:
- Theo dõi tiến bộ từng học sinh theo thời gian thực;
- Xây dựng kế hoạch dạy học cá nhân hóa;
- Sớm phát hiện nguy cơ bỏ học, chậm tiến bộ, rối loạn học tập;
- Nâng cao chất lượng kiểm tra - đánh giá, giảm gian lận, tăng tính minh bạch.
Dựa trên dữ liệu tổng hợp ban đầu từ các cơ sở giáo dục, có thể khẳng định rằng khi ứng dụng phân tích dữ liệu học tập, tỷ lệ hoàn thành chương trình và kết quả học tập của học sinh có thể cải thiện 5-10% chỉ sau 2-3 năm.
2.2. Tăng cường công bằng giáo dục và thu hẹp khoảng cách khu vực
Hiện nay, sự chênh lệch về năng lực số giữa khu vực nội thành và ngoại thành, giữa các xã/phường/đặc khu phát triển và đặc khu như Cát Hải, Bạch Long Vĩ còn đáng kể. Việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ giúp:
- Bảo đảm mọi cơ sở giáo dục đều tiếp cận chung một nền tảng quản lý;
- Học sinh ở vùng khó khăn được tiếp cận học liệu số tương đương với học sinh nội thành;
- Hỗ trợ giám sát công bằng giáo dục thông qua dữ liệu định lượng thay vì cảm tính.
Dữ liệu năng lực tin học cho thấy tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn tại khu vực ngoại thành thấp hơn nội thành 15-20%; nhờ hệ thống hồ sơ năng lực số và chương trình bồi dưỡng cá nhân hóa, dự kiến có thể giảm khoảng cách xuống dưới 5% vào năm 2030.
2.3. Minh bạch hóa quản lý nhà trường và nâng cao niềm tin xã hội
Hệ thống dữ liệu giáo dục đồng bộ tạo ra cơ chế quản trị minh bạch, có khả năng kiểm tra - giám sát dựa trên số liệu tức thời:
- Ngăn chặn gian lận trong tuyển sinh nhất là các khu vực đông dân cư, kiểm tra, xét tốt nghiệp;
- Công khai chỉ số giáo dục theo chuẩn phân tích khoa học;
- Tăng sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong quản lý giáo dục.
Theo khảo sát của nhiều địa phương đã triển khai hệ sinh thái dữ liệu, mức độ hài lòng của phụ huynh tăng 20-30% khi dữ liệu học tập của học sinh được công khai minh bạch và cập nhật thường xuyên.
3. Hiệu quả đối với phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố
3.1. Tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao
Hải Phòng đang trong giai đoạn phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics, kinh tế biển và đô thị thông minh. Các lĩnh vực này đòi hỏi nguồn nhân lực có năng lực số, tư duy dữ liệu và khả năng thích ứng với công nghệ mới.
Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục giúp:
- Theo dõi lộ trình học tập của từng cá nhân từ mầm non đến trưởng thành;
- Đồng bộ dữ liệu giáo dục - đào tạo - lao động để dự báo nhu cầu nhân lực;
- Hỗ trợ học tập suốt đời thông qua hồ sơ học tập điện tử.
Việc xác định chính xác nhu cầu nhân lực theo từng ngành nghề có thể giúp thành phố giảm 10-12% chi phí đào tạo lại, đồng thời tăng tỷ lệ phù hợp việc làm sau tốt nghiệp.
3.2. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, sáng tạo và ứng dụng công nghệ
Các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể khai thác dữ liệu (theo mô hình chia sẻ dữ liệu an toàn) để:
- Xây dựng mô hình dự báo nhu cầu nhân lực;
- Nghiên cứu hành vi học tập và phương pháp giáo dục hiệu quả;
- Phát triển các thuật toán AI cho giáo dục thông minh.
Việc tận dụng dữ liệu lớn (Big Data) trong giáo dục tạo động lực hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (Innovation Ecosystem), qua đó đóng góp trực tiếp vào chiến lược phát triển khoa học - công nghệ của thành phố theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.
3.3. Tăng cường hiệu quả điều hành vĩ mô, phục vụ hoạch định chính sách
Cơ quan quản lý nhà nước có thể sử dụng dữ liệu tập trung để:
- Dự báo nhu cầu mở mới hoặc sáp nhập trường học;
- Tính toán nhu cầu giáo viên theo môn, theo vùng;
- Lập kế hoạch đầu tư công dựa trên phân tích dữ liệu dân cư - giáo dục - đô thị;
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục dựa trên chỉ số định lượng.
Nhờ đó, chính sách giáo dục sẽ có tính khoa học, khả thi và phù hợp thực tiễn hơn. Đồng thời, năng lực phản ứng chính sách trong các tình huống khẩn cấp (dịch bệnh, thiên tai, biến động dân số) được cải thiện đáng kể.
4. Tác động lan tỏa đối với xã hội, cộng đồng và phát triển bền vững
4.1. Tăng cường vai trò của phụ huynh và xã hội trong giáo dục
Phụ huynh được cung cấp thông tin đầy đủ về:
- Tiến độ học tập;
- Năng lực và điểm mạnh của học sinh;
- Dữ liệu hành vi học tập và hoạt động ngoại khóa;
- Cảnh báo sớm rủi ro và tư vấn hướng nghiệp.
Điều này giúp nâng cao mối liên kết giữa gia đình - nhà trường - xã hội, tạo môi trường học tập toàn diện hơn cho trẻ.
4.2. Đóng góp cho phát triển bền vững và chuyển đổi số toàn diện của thành phố
Hệ sinh thái dữ liệu giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc:
- Xây dựng xã hội học tập;
- Hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu phát triển con người (HDI);
- Góp phần nâng cao chất lượng lao động - yếu tố cốt lõi của phát triển bền vững;
- Tạo nền tảng dữ liệu liên thông với các lĩnh vực khác (y tế, an sinh xã hội, đô thị thông minh).
Đồng thời, hệ thống dữ liệu giáo dục sẽ trở thành một trong những trục dữ liệu quan trọng trong Kiến trúc Chính quyền số Hải Phòng, đóng vai trò “bản đồ nhân lực” phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
5. Đánh giá tổng thể
Từ những phân tích trên, có thể nhận định rằng Đề án sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội toàn diện, thể hiện ở các khía cạnh:
- Hiệu quả kinh tế: Đề án mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, với mức tiết kiệm và tối ưu hóa nguồn lực ước tính hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
- Hiệu quả xã hội: Đề án mang lại hiệu quả xã hội sâu rộng, tạo đổi mới căn bản trong quản lý giáo dục, công bằng giáo dục và nâng cao chất lượng đầu ra.
- Tác động chiến lược đối với phát triển nguồn nhân lực, phù hợp định hướng của Trung ương và Thành phố.
- Hiệu ứng lan tỏa tới cộng đồng, doanh nghiệp và hệ thống đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
- Tăng cường niềm tin xã hội đối với giáo dục, thông qua dữ liệu minh bạch và quản trị hiện đại.
Như vậy, việc triển khai Đề án là cần thiết, cấp bách và có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71-NQ/TW và định hướng phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2045.
